
I Tên trường (cơ sở đào tạo NLYT): Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

- Địa chỉ: 2 Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TPHCM

- Điện thoại: 028.38625249

- Website: www.pnt.edu.vn

- Fax: 028.38650025

- Email: info@pnt.edu.vn

II Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành: PGS. TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại

- Điện thoại bàn: 028.39798861

- Điện thoại di động: 0903926115

- Email: thoaind@pnt.edu.vn

III Lãnh đạo trường phụ trách công tác tuyển sinh: PGS. TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại

- Điện thoại bàn: 028.38626185

- Điện thoại di động: 0903926115

- Email: thoaind@pnt.edu.vn

IV Phó Trưởng phòng đào tạo đại học: TS. BS. Hồ Nguyễn Anh Tuấn

- Điện thoại bàn: 028.38652664

- Điện thoại di động: 0916936380

- Email: hant@gmail.com

V Trưởng phòng đào tạo sau đại học: TS. BS. Nguyễn Nam Hà

- Điện thoại bàn: 028.38683958

- Điện thoại di động: 0839006879

- Email: hann.sdh@pnt.edu.vn 

                                                             TPHCM, ngày  30    tháng  5   năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU                                          KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

       (đã ký)                                                             (đã ký)

Phan Duy Quang                                    PGS. TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại

THÔNG TIN CHUNG



Tổng số
Số nữ 

giới

Số Dân 

tộc thiểu 

số

1 Y khoa 881 599 660 88

2 Y học cổ truyền 0 46 50

3 Dược học 79 85 95 1

4 Điều dưỡng 141 263 300

5 Hộ sinh 0 26 30

6 Dinh dưỡng 44 61 60

7 Răng Hàm Mặt 56 88 95 5

8 Kỹ thuật xét nghiệm y học 47 47 50

9 Kỹ thuật hình ảnh y học 33 52 50

10 Kỹ thuật phục hồi chức năng 0 29 30

11 Khúc xạ nhãn khoa 29 49 50

12 Y tế công cộng 38 54 60

Tổng 1348 1399 1530 94

1 Ngành 1

2

…

Tổng

1 Ngành 1

2

…

Tổng

IV. Văn bằng 2

1 Ngành 1

2

…

Tổng

Người lập bảng

Họ tên: Cao Quốc Hà

Chữ ký:

Điện thoại: 0936390179

Ghi chú :

(1) Số chỉ tiêu: Ghi rõ số chỉ tiêu cho từng ngành của từng hình thức đào tạo.

(3) Địa chỉ sử dụng: Ghi rõ tên từng tỉnh/thành phố, ngành, ... và số chỉ tiêu tương ứng

(4) Liên kết đào tạo : Ghi rõ nơi liên kết đào tạo, địa chỉ đào tạo, chỉ tiêu đào tạo.

Mẫu 01: BCTS-ĐH

I. Đào tạo chính qui

II. Đào tạo liên thông 

III. Cử tuyển 

Địa điểm 

đào tạo

Số tốt nghiệp

TT Ngành

Đơn vị báo cáo: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

BÁO CÁO THỰC HIỆN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024

(Ngày 31/12/hằng năm)

Liên 

kết đào 

tạo
(4)

Số 

nhập 

học

Số chỉ 

tiêu
(1)

Đào tạo đặt 

hàng/theo địa 

chỉ sử dụng
(3)

Hình 

thức 

tuyển 

sinh
(2)

2 Dương 

Quang 

Trung, P12, 

Q.10, 

TP.HCM

Xét 

tuyển 

điểm 

thi TN 

THPT

Số 

trúng 

tuyển

(2) Hình thức tuyển sinh: Ghi rõ thi tuyển hoặc xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi quốc gia hoặc xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT,…..

PGS. TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại

TPHCM, ngày  30   tháng   5    năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

(đã ký)



Tổng số
Số nữ 

giới

Số Dân 

tộc thiểu 

số

I Tiến sỹ

1 NGOẠI KHOA 0 0 0 10 9 9

2 NHI KHOA 0 0 0 5 0 0

3 TAI - MŨI - HỌNG 2 0 0 5 1 1

4 NỘI KHOA 0 0 0 8 5 5

Tổng 2 0 0 28 15 15

II Thạc sỹ

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 2 1 16 14 17

2 ĐIỀU DƯỠNG 10 9 11 16 18

3 NHÃN KHOA 14 8 0 0 0

4 NỘI KHOA 27 12 30 32 34

5 NỘI KHOA (DA LIỄU) 0 0 5 6 6

6 NGOẠI KHOA 7 0 18 11 18

7 NHI KHOA 13 8 5 6 7

8 TAI - MŨI - HỌNG 6 0 15 13 15

9 Y TẾ CÔNG CỘNG 12 10 1 12 6 6

10 SẢN PHỤ KHOA 14 7 12 12 12

11 Y HỌC GIA ĐÌNH 2 1 8 5 6

12 KHOA HỌC Y SINH 6 1 12 8 9

13 DƯỢC LÝ DƯỢC LÂM SÀNG 0 0 30 27 30

Tổng 113 57 1 174 156 178

III Chuyên khoa cấp I

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 73 47 8 70 47 73

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 35 1 3 40 36 41

3 DA LIỄU 38 30 7 25 20 23

4 ĐIỀU DƯỠNG 36 33 0 46 11 13

5 GÂY MÊ HỒI SỨC 27 14 3 27 24 32

Mẫu 02: BCTS-SĐH

BÁO CÁO THỰC HIỆN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024

(Ngày 31/12/hằng năm)

Đơn vị báo cáo: Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

TT
Trình độ, chuyên ngành, hình thức 

đào tạo

Số tốt nghiệp

Số chỉ 

tiêu
Số nhập học Số trúng tuyển
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Tổng số
Số nữ 

giới

Số Dân 

tộc thiểu 

số

TT
Trình độ, chuyên ngành, hình thức 

đào tạo

Số tốt nghiệp

Số chỉ 

tiêu
Số nhập học Số trúng tuyển

6 HSCC - CHỐNG ĐỘC 23 7 2 17 18 20

7 HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU 2 2 0 6 7 8

8 NHÃN KHOA 27 11 6 25 17 25

9 NỘI TỔNG QUÁT 50 22 5 50 45 52

10 NGOẠI TỔNG QUÁT 21 0 2 24 19 26

11 NHI KHOA 40 23 4 40 27 45

12 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 19 4 0 30 30 31

13 SẢN PHỤ KHOA 61 44 4 60 53 61

14 TAI - MŨI - HỌNG 29 16 4 30 23 32

15 TÂM THẦN 3 2 0 10 18 21

16 THẦN KINH 20 7 1 20 18 20

17 TRUYỀN NHIỄM 11 4 2 10 9 12

18 UNG BƯỚU 3 1 0 20 7 10

19 XÉT NGHIỆM 18 15 1 15 11 12

20 Y TẾ CÔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0

21 Y HỌC GIA ĐÌNH 23 8 0 30 23 30

22 DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG 9 6 1 70 12 14

23 RĂNG HÀM MẶT 2 1 0 15 7 10

Tổng 570 298 53 680 482 611

IV Chuyên khoa cấp II

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 29 15 3 20 18 20

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 12 0 4 15 15 17

3 DA LIỄU 7 5 4 4 4

4 HUYẾT HỌC 2 2 3 4 4

5 NHÃN KHOA 2 1 0 0 0

6 NỘI TỔNG QUÁT 19 11 2 25 23 27

7 NỘI TIM MẠCH 15 1 20 20 20

8 NGOẠI TỔNG QUÁT 9 0 25 17 17

9 NHI KHOA 7 6 6 7 7

10 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 3 0 6 4 4

11 QUẢN LÝ Y TẾ 11 2 20 10 13

12 SẢN PHỤ KHOA 16 13 1 15 15 18
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Tổng số
Số nữ 

giới

Số Dân 

tộc thiểu 

số

TT
Trình độ, chuyên ngành, hình thức 

đào tạo

Số tốt nghiệp

Số chỉ 

tiêu
Số nhập học Số trúng tuyển

13 TAI - MŨI - HỌNG 8 3 20 11 11

14 THẦN KINH 5 4 1 3 4 4

15 TRUYỀN NHIỄM 3 1 3 2 2

16 UNG BƯỚU 7 0 6 4 4

17 NGOẠI LỒNG NGỰC 6 1 9 7 7

18 NGOẠI TIẾT NIỆU 9 0 1 7 8 8

Tổng 170 65 12 207 173 187

V Bác sỹ Nội trú

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 10 5 0 16 16 16

2 DA LIỄU 11 6 1 6 6 6

3 NHÃN KHOA 9 6 0 20 20 20

4 NỘI KHOA 17 4 2 20 20 20

5 NGOẠI KHOA 18 3 1 22 21 22

6 NHI KHOA 15 13 2 15 16 16

7 SẢN PHỤ KHOA 11 8 0 15 15 15

8 TAI - MŨI - HỌNG 10 4 0 10 10 11

9 TRUYỀN NHIỄM 4 4 0 4 2 3

10 UNG BƯỚU 4 2 0 6 6 6

Tổng 109 55 6 134 132 135

Người lập bảng: 

Họ tên: Phan Duy Quang

Chữ ký:

Điện thoại: 0903601240

Email: bsduyquangsdh@pnt.edu.vn

Ghi chú : Ghi rõ số chỉ tiêu cho từng chuyên ngành của từng hình thức đào tạo.

PGS. TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại

TPHCM, ngày  30   tháng   5   năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

(đã ký)



Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6
Số nữ 

giới

Số Dân tộc 

thiểu số

I Đại học

1.1. Chính quy

1 Y khoa 710 715 698 708 792 959 4582 2039 401

2 Dược học 88 85 85 82 78 3 421 273 24

3 Điều dưỡng 266 218 166 131 12 2 795 651 36

4 Dinh dưỡng 64 60 54 51 8 7 244 177 10

5 Răng Hàm Mặt 26 0 0 0 0 0 26 26 1

6 Kỹ thuật xét nghiệm y học 96 101 86 83 84 82 532 311 44

7 Kỹ thuật hình ảnh y học 47 50 47 45 3 3 195 127 6

8 Kỹ thuật phục hồi chức năng 52 31 43 38 2 1 167 98 8

9 Khúc xạ nhãn khoa 29 29 24 0 0 0 82 41 3

10 Y tế công cộng 50 39 32 30 7 6 164 119 12

Tổng 61 40 27 34 10 2 174 122 3

1.2 Vừa làm vừa học 46 0 0 0 0 0 46 30 6

1 - Ngành 1 1535 1368 1262 1202 996 1065 7428 4014 554

2 ….

….  

1.3 Liên thông

1 - Ngành 1

2 ….

….

1.4 Văn bằng 2

1 - Ngành 1

2 ….

….

1.5 Cử tuyển

1 - Ngành 1

2 ….

….

II Sau đại học

2.1 Tiến sỹ

1 NGOẠI KHOA 9 6 2 2 3 3 25 0

2 NHI KHOA 0 1 1 1 0 0 3 0

3 TAI - MŨI - HỌNG 1 3 1 3 0 1 9 0

4 NỘI KHOA 5 5 5 0 0 15 0

Tổng 15 15 9 6 3 4 52 0

2.2 Thạc sỹ

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 14 12 1 27 14 1

2 DƯỢC LÝ DƯỢC LÂM SÀNG 27 0 27 18 1

3 ĐIỀU DƯỠNG 16 11 27 19 2

4 KHOA HỌC Y SINH 8 1 9 5 0

5 NGOẠI KHOA 11 9 20 2 1

6 NHÃN KHOA 0 9 9 4 0

7 NHI KHOA 6 3 9 8 0

8 NỘI KHOA 33 31 64 23 2

9 NỘI KHOA (DA LIỄU) 6 5 11 8 1

10 SẢN PHỤ KHOA 12 26 38 26 5

11 TAI - MŨI - HỌNG 14 8 22 9 0

12 Y HỌC GIA ĐÌNH 5 2 7 3 1

Mẫu 03: BCTS-SV

BÁO CÁO SỐ SINH VIÊN ĐANG HỌC NĂM 2025

(Ngày 31/12/hằng năm)

Đơn vị báo cáo: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trong đó:Số sinh viên đang học

TT
Ngành/Chuyên ngành theo trình độ, 

hình thức đào tạo

Tổng 

số
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Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6
Số nữ 

giới

Số Dân tộc 

thiểu số

Trong đó:Số sinh viên đang học

TT
Ngành/Chuyên ngành theo trình độ, 

hình thức đào tạo

Tổng 

số

13 Y TẾ CÔNG CỘNG 6 10 16 5 1

Tổng 152 127 1 280 144 15

2.3 Chuyên khoa cấp I

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 47 80 127 69 6

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 36 32 68 1 2

3 DA LIỄU 20 30 50 39 3

4 ĐIỀU DƯỠNG 11 24 35 31 1

5 GÂY MÊ HỒI SỨC 24 24 48 19 2

6 HSCC - CHỐNG ĐỘC 18 33 51 9 6

7 HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU 7 5 12 9 1

8 NHÃN KHOA 17 21 38 16 2

9 NỘI KHOA 46 57 103 45 8

10 NGOẠI KHOA 18 27 45 4 5

11 NHI KHOA 27 42 69 48 13

12 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 29 21 50 16 0

13 SẢN PHỤ KHOA 53 39 92 60 6

14 TAI - MŨI - HỌNG 23 37 60 30 6

15 TÂM THẦN 15 6 21 10 0

16 THẦN KINH 18 29 47 23 5

17 TRUYỀN NHIỄM 9 5 14 7 1

18 UNG BƯỚU 7 6 13 1 5

19 XÉT NGHIỆM 11 9 20 16 0

20 Y TẾ CÔNG CỘNG 0 0 0 0

21 Y HỌC GIA ĐÌNH 23 20 43 24 4

22 DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG 12 9 21 16 0

23 RĂNG HÀM MẶT 7 2 9 5 0

Tổng 478 558 1036 498 76

2.4. Chuyên khoa cấp II

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 18 12 30 14

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 16 17 33 0

3 DA LIỄU 4 3 7 4

4 HUYẾT HỌC 4 1 5 2

5 NHÃN KHOA 0 4 4 2

6 NỘI TỔNG QUÁT 23 29 52 22

7 NỘI TIM MẠCH 20 14 34 12

8 NGOẠI TỔNG QUÁT 17 8 25 1

9 NHI KHOA 7 7 14 7

10 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 4 3 7 1

11 QUẢN LÝ Y TẾ 10 14 24 11

12 SẢN PHỤ KHOA 15 16 31 20

13 TAI - MŨI - HỌNG 11 3 14 7

14 THẦN KINH 4 9 13 6

15 TRUYỀN NHIỄM 2 4 6 2

16 UNG BƯỚU 4 7 11 5

17 NGOẠI LỒNG NGỰC 7 1 8 1

18 NGOẠI TIẾT NIỆU 8 13 21 2

Tổng 174 165 339 119

2.5. Bác sỹ Nội trú

2024 - 

2027

2023 - 

2026

2022 - 

2025

2021-

2024

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 16 17 14 10 57 23 3

2 DA LIỄU 6 6 6 11 29 17 1

3 NHÃN KHOA 19 17 10 9 55 30 1

4 NỘI KHOA 20 22 22 17 81 25 2

5 NGOẠI KHOA 21 15 12 18 66 6 3

6 NHI KHOA 16 20 14 15 65 44 2

7 SẢN PHỤ KHOA 14 20 15 11 60 45 3

8 TAI - MŨI - HỌNG 10 12 9 10 41 20 1

9 TRUYỀN NHIỄM 1 6 6 4 17 10 2

10 UNG BƯỚU 6 18 5 4 33 14 1
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Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6
Số nữ 

giới

Số Dân tộc 

thiểu số

Trong đó:Số sinh viên đang học

TT
Ngành/Chuyên ngành theo trình độ, 

hình thức đào tạo

Tổng 

số

Tổng 129 153 113 109 504 234 19

Người lập bảng: 

Họ tên: Phan Duy Quang

Chữ ký:

Điện thoại: 0903601240

Email: bsduyquangsdh@pnt.edu.vn

PGS. TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại

TPHCM, ngày  30   tháng  5  năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

(đã ký)



TT Ngành
Tổng quy mô 

31/12/2024

Dự kiến số 

tốt nghiệp

Số chỉ 

tiêu
(1)

Hình thức 

tuyển sinh
(2)

Đào tạo đặt 

hàng/theo địa chỉ 

sử dụng
(3)

Địa điểm đào 

tạo

1 Y khoa 4582 886 660 130

2 Y học cổ truyền 46 0 70

3 Dược học 421 79 150 5

4 Điều dưỡng 800 135 400

5 Hộ sinh 26 0 30

6 Dinh dưỡng 239 60 70

7 Răng - Hàm - Mặt 532 81 90 15

8 Kỹ thuật xét nghiệm y học 195 47 55

9 Kỹ thuật hình ảnh y học 167 37 55

10 Kỹ thuật phục hồi chức năng 82 0 30

11 Khúc xạ nhãn khoa 164 29 60

12 Y tế công cộng 174 43 100

Tổng 7428 1397 1770 150

1 Ngành

2

…

Tổng

1 Ngành

2

…

Tổng

1 Ngành

2

…

Tổng

Người lập bảng

Họ tên: Cao Quốc Hà

Chữ ký:

Điện thoại: 0936390179

PGS. TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại

IV. Đào tạo văn bằng 2

TPHCM, ngày  30   tháng  5  năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

III. Đào tạo cử tuyển

Số 2 Dương 

Quang 

Trung, P.12, 

Q.10, 

TPHCM

Xét tuyển 

điểm thi TN 

THPT

Mẫu 04: KHTS-ĐH

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2025

(Ngày 31/03/năm tuyển sinh)

I. Đào tạo chính qui

II. Đào tạo liên thông

Đơn vị báo cáo: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch



TT Trình độ, chuyên ngành, hình thức đào tạo
Tổng quy mô 

31/12/2024

Dự kiến số 

tốt nghiệp
Chỉ tiêu 

Ngày thi/ xét 

tuyển

Địa điểm đào 

tạo

I

NGOẠI KHOA 4 3

NGOẠI LỒNG NGỰC 0 1

CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 0 4

2 NHI KHOA 3 1 5

3 TAI - MŨI - HỌNG 9 1 5

4 NỘI KHOA 15 3 10

Tổng 54 9 28

II

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 23 2 16

2 ĐIỀU DƯỠNG 28 10 25

3 NHÃN KHOA 34 13 20

4 NỘI KHOA 87 29 30

4.1 NỘI KHOA (DA LIỄU) 5 0 2

5 NGOẠI KHOA 35 8 15

5.1 NGOẠI KHOA (NGOẠI LỒNG NGỰC) 5

6 NHI KHOA 36 13 5

7 TAI - MŨI - HỌNG 25 6 15

8 Y TẾ CÔNG CỘNG 26 12 11

9 SẢN PHỤ KHOA 51 16 10

10 Y HỌC GIA ĐÌNH 7 2 10

11 KHOA HỌC Y SINH 7 6 12

12 DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG 30

Tổng 364 117 206

III

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 182 72 43

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 84 35 40

3 DA LIỄU 99 35 30

4 ĐIỀU DƯỠNG 81 37 50

5 GÂY MÊ HỒI SỨC 60 31 25

6 HSCC - CHỐNG ĐỘC 74 23 30

7 TRUYỀN MÁU - HUYẾT HỌC 8 2 10

8 NHÃN KHOA 60 27 30

9 NỘI TỔNG QUÁT 157 54 50

10 NGOẠI TỔNG QUÁT 60 22 20

11 NHI KHOA 110 39 60

12 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 57 19 45

13 SẢN PHỤ KHOA 134 61 60

14 TAI - MŨI - HỌNG 82 28 30

15 TÂM THẦN 17 4 30

16 THẦN KINH 56 21 20

17 TRUYỀN NHIỄM 23 11 10

18/8/2025

Trường 

ĐHYK Phạm 

Ngọc Thạch

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Chuyên khoa cấp I

27

18/8/2025

Trường 

ĐHYK Phạm 

Ngọc Thạch

Mẫu 05: KHTS-SĐH

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2025

(Ngày 31/03/năm tuyển sinh)

Đơn vị báo cáo: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

18/8/2025

Trường 

ĐHYK Phạm 

Ngọc Thạch

1



2

TT Trình độ, chuyên ngành, hình thức đào tạo
Tổng quy mô 

31/12/2024

Dự kiến số 

tốt nghiệp
Chỉ tiêu 

Ngày thi/ xét 

tuyển

Địa điểm đào 

tạo

18 UNG BƯỚU 12 3 15

19 XÉT NGHIỆM 38 16 18

20 Y TẾ CÔNG CỘNG 0 0 0

21 Y HỌC GIA ĐÌNH 58 25 30

22 DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG 18 10 68

23 TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC 0 0 70

24 RĂNG HÀM MẶT 5 3 15

Tổng 799

IV Chuyên khoa cấp II

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 51 29 15

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 38 13 15

3 DA LIỄU 13 6 4

4 HUYẾT HỌC 5 2 3

5 NHÃN KHOA 4 2 12

6 NỘI TỔNG QUÁT 72 22 30

7 NỘI TIM MẠCH 45 15 20

8 NGOẠI TỔNG QUÁT 30 8 15

9 NHI KHOA 20 7 8

10 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 7 4 8

11 QUẢN LÝ Y TẾ 43 12 12

12 SẢN PHỤ KHOA 43 17 18

13 TAI - MŨI - HỌNG 19 7 10

14 THẦN KINH 16 6 4

15 TRUYỀN NHIỄM 8 3 3

16 UNG BƯỚU 19 8 6

17 NGOẠI LỒNG NGỰC 7 6 8

18 NGOẠI TIẾT NIỆU 22 9 10

19 LÃO KHOA 0 0 7

Tổng 462 176 208

V Bác sỹ Nội trú

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 48 10 15

2 DA LIỄU 31 11 6

3 NHÃN KHOA 44 9 20

4 NỘI TỔNG QUÁT 75 17 20

5 NGOẠI TỔNG QUÁT 62 18 10

6 NHI KHOA 65 15 15

7 SẢN PHỤ KHOA 56 11 15

8 TAI - MŨI - HỌNG 39 10 8

9 TRUYỀN NHIỄM 21 4 3

10 UNG BƯỚU 39 4 6

11 Y HỌC GIA ĐÌNH 0 0 3

Tổng 480 109 121

Người lập bảng: 

Họ tên: Phan Duy Quang

Chữ ký:

Điện thoại: 0903601240

Email: bsduyquangsdh@pnt.edu.vn

PGS. TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại

18/8/2025

Trường 

ĐHYK Phạm 

Ngọc Thạch

TPHCM, ngày  30   tháng  5  năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

(đã ký)

18/8/2025

Trường 

ĐHYK Phạm 

Ngọc Thạch

18/8/2025

Trường 

ĐHYK Phạm 

Ngọc Thạch



GS PGS
Tiến 

sỹ

Thạc 

sỹ
CK2 CK1

Đại 

học
GS PGS

Tiến 

sỹ

Thạc 

sỹ
CK2 CK1

Đại 

học

2.1 Tiến sỹ

1 NGOẠI KHOA 6 15 21 2 3 5

2 NHI KHOA 1 3 1 5 3 3

3 TAI - MŨI - HỌNG 2 3 5 1 3 4

4 NỘI KHOA 4 10 14 0

Tổng 1 15 29 45 2 4 6 12
2.2 Thạc sỹ

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 2 4 6 1 1

2 ĐIỀU DƯỠNG 2 9 11 0

3 NHÃN KHOA 1 4 5 3 3

4 NỘI KHOA 4 11 15 10 10

2 NGOẠI KHOA 4 12 16 2 6 8

6 NHI KHOA 3 4 7 5 5

7 TAI - MŨI - HỌNG 2 5 7 1 1

8 Y TẾ CÔNG CỘNG 2 11 13 0

9 SẢN PHỤ KHOA 2 5 7 2 4 6

10 Y HỌC GIA ĐÌNH 1 4 5 1 1

11 KHOA HỌC Y SINH 1 7 8 3 5 8

12 DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG 1 2 7 10 0

Tổng 1 26 83 110 7 36 43
2.3 Chuyên khoa cấp I

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 1 2 1 4 6 6

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 3 3 3 9 3 4 3 10

3 DA LIỄU 3 3 2 8 1 6 7

4 ĐIỀU DƯỠNG 2 9 10 1 22 4 4

5 GÂY MÊ HỒI SỨC 2 1 3 6

6 HSCC - CHỐNG ĐỘC 4 2 2 8 1 1 6 8

Mẫu 06: BCTS-GV

TT
Ngành/Chuyên ngành theo trình độ đào 

tạo

Giảng viên cơ hữu
Tổng 

cơ hữu

Đơn vị báo cáo: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG GIẢNG VIÊN

(Ngày 31/03/năm tuyển sinh)

Tổng 

thỉnh 

giảng

Giảng viên thỉnh giảng



2

GS PGS
Tiến 

sỹ

Thạc 

sỹ
CK2 CK1

Đại 

học
GS PGS

Tiến 

sỹ

Thạc 

sỹ
CK2 CK1

Đại 

học

TT
Ngành/Chuyên ngành theo trình độ đào 

tạo

Giảng viên cơ hữu
Tổng 

cơ hữu

Tổng 

thỉnh 

giảng

Giảng viên thỉnh giảng

7 HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU 2 1 3 1 1

8 NHÃN KHOA 1 7 1 9 1 4 5

9 NỘI KHOA 1 10 5 1 17 4 4

10 NGOẠI KHOA 2 15 1 18 2 1 3

11 NHI KHOA 1 2 16 2 21 3 1 4

12 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 4 1 1 6 1 3 4

13 SẢN PHỤ KHOA 11 5 16 7 7

14 TAI - MŨI - HỌNG 1 5 1 1 8 1 2 5 8

15 TÂM THẦN 2 3 1 1 7 1 7 8

16 THẦN KINH 1 2 1 1 5 3 3

17 TRUYỀN NHIỄM 2 4 1 4 11 2 2

18 UNG BƯỚU 1 2 1 4

19 XÉT NGHIỆM 1 1 14 16 2 1 4 7

20 Y TẾ CÔNG CỘNG 0

21 Y HỌC GIA ĐÌNH 1 5 4 10 1 1 2

22 DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG 1 1 4 6 1 4 5

23 TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC 1 3 1 5 3 3

24 RĂNG HÀM MẶT 1 4 3 8

Tổng 1 10 49 115 40 14 229 2 25 7 60 1 95

2.4. Chuyên khoa cấp II

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 1 2 3 1 7 8

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 2 2 2 6 5 1 6

3 DA LIỄU 1 1 2 2 2

4 HUYẾT HỌC 4 4 1 1

5 NHÃN KHOA 1 1 2 3 3

6 NỘI KHOA 2 2 5 5 10

7 NỘI TIM MẠCH 1 4 2 7 2 6 8

8 NGOẠI KHOA 1 5 6 1 2 4 3 10

9 NHI KHOA 1 2 2 7 12 1 1 2

10 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 1 1 2 3 3 6

11 QUẢN LÝ Y TẾ 2 11 13 0

12 SẢN PHỤ KHOA 1 1 2 1 2 4 8 15

13 TAI - MŨI - HỌNG 2 1 3 7 7



3

GS PGS
Tiến 

sỹ

Thạc 

sỹ
CK2 CK1

Đại 

học
GS PGS

Tiến 

sỹ

Thạc 

sỹ
CK2 CK1

Đại 

học

TT
Ngành/Chuyên ngành theo trình độ đào 

tạo

Giảng viên cơ hữu
Tổng 

cơ hữu

Tổng 

thỉnh 

giảng

Giảng viên thỉnh giảng

14 THẦN KINH 1 2 3 1 1 2

15 TRUYỀN NHIỄM 1 1 2 1 1

16 UNG BƯỚU 1 1 2 2 2

17 NGOẠI LỒNG NGỰC 1 2 3 1 2 3

18 NGOẠI TIẾT NIỆU 1 4 5 1 1 2

19 LÃO KHOA 1 2 4 4

Tổng 2 17 44 19 82 2 7 28 55 92

2.5. Bác sỹ Nội trú

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 2 3 6 11 5 5

2 DA LIỄU 1 1 1 3 3 3

3 NHÃN KHOA 2 1 3 2 15 17

4 NỘI KHOA 2 2 6 10 2 11 13

5 NGOẠI KHOA 1 1 4 1 7 1 3 1 5 10

6 NHI KHOA 2 2 1 5 5 7 12

7 SẢN PHỤ KHOA 1 1 2 4 14 14

8 TAI - MŨI - HỌNG 1 1 2 3 5 8

9 TRUYỀN NHIỄM 2 2 2 1 3

10 UNG BƯỚU 1 1 2 2 6 8

11 Y HỌC GIA ĐÌNH 2 1 1

Tổng 1 13 20 17 51 1 3 17 73 94

Người lập bảng: 

Họ tên: Phan Duy Quang

Chữ ký:

Điện thoại: 0903601240

Email: bsduyquangsdh@pnt.edu.vn

PGS. TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại

TPHCM, ngày  30   tháng  5 năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

(đã ký)



Mẫu 07: BCDS-DSGVCH

I TIẾN SĨ

Trần Vĩnh Hưng X X PGS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp

Lê Đình Hiếu X Tiến sĩ Ngoại niệu 

Lê Nguyên Khôi X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực

Đỗ Vũ Phương X X Tiến sĩ Ngoại niệu

Võ Thành Toàn X X PGS Tiến sĩ Chấn thương chỉnh hình

Trương Tấn Trung X X Tiến sĩ Chấn thương chỉnh hình

Trịnh Minh Giám X Tiến sĩ Chấn thương chỉnh hình

Đỗ Kim Quế X X PGS Tiến sĩ Ngoại lồng ngực

Phan Quốc Hùng X X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực

Văn Hùng Dũng X X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực

Lê Tiến Dũng X X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng X X PGS Tiến sĩ Ngoại niệu

Nguyễn Anh Dũng X X PGS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp

Đơn vị báo cáo: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

1 NGOẠI KHOA

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU 

THEO NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

(Ngày 31/03/năm tuyển sinh) 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 



2

Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Nguyễn Hải Đăng X Tiến sĩ Ngoại khoa

Mai Bá Tiến Dũng X X Tiến sĩ Ngoại niệu 

Trương Hoàng Minh X X Tiến sĩ Ngoại niệu 

Phạm Đăng Diệu X X PGS Tiến sĩ Giải phẫu

Phùng Quốc Thái X Tiến sĩ Ngoại Thần kinh

Nguyễn Văn Tuấn X Tiến sĩ Ngoại Thần kinh

Nguyễn Anh Khôi X X PGS Tiến sĩ Ngoại khoa - Ung bướu

Bùi Đặng Minh Trí X Tiến sĩ Ngoại tổng hợp

Ngô Minh Xuân X GS Tiến sĩ Nhi khoa

Hà Văn Thiệu X PGS Tiến sĩ Nhi khoa

Nguyễn Thanh Hùng X X PGS Tiến sĩ Nhi khoa

Tăng Chí Thượng X X PGS Tiến sĩ Nhi khoa

Nguyễn Đức Toàn X Tiến sĩ Nhi khoa

Trần Viết Luân X PGS Tiến sĩ Tai mũi họng

Phạm Hiếu Liêm X PGS Tiến sĩ Phẫu thuật tạo hình

Lê Trần Quang Minh X X Tiến sĩ Tai mũi họng

Nguyễn Nam Hà X Tiến sĩ Tai mũi họng

Âu Nguyệt Diệu X Tiến sĩ Giải phẫu bệnh

Trần Thị Khánh Tường X PGS Tiến sĩ Nội tổng hợp

1 NGOẠI KHOA

2 NHI KHOA

3 TAI - MŨI - HỌNG

4 NỘI KHOA



3

Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Nguyễn Tuấn Vũ X PGS Tiến sĩ Nội tim mạch

Nguyễn Huy Thắng X X PGS Tiến sĩ Thần kinh 

Hồ Thượng Dũng X PGS Tiến sĩ Lão khoa

Hoàng Huy Trường X Tiến sĩ Nội tổng hợp

Cao Đình Hưng X Tiến sĩ Nội tổng hợp

Lê Kim Tuyến X Tiến sĩ Nội tổng hợp

Phạm Văn Mỹ X Tiến sĩ Nội tổng hợp

Phạm Quốc Dũng X Tiến sĩ Gây mê hồi sức

Phan Thái Hảo X Tiến sĩ Nội tim mạch

Trần Văn Thi X Tiến sĩ Nội tim mạch

Châu Văn Trở X Tiến sĩ Nội khoa (Da liễu)

Phan Nguyễn Thanh Vân X Tiến sĩ SPHT - Huyết học

Trương Lê Tuấn Anh X X Tiến sĩ Thần kinh 

III THẠC SĨ

Phạm Đăng Diệu X PGS Tiến sĩ Giải phẫu người

Huỳnh Quang Huy X PGS Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh

Nghiêm Phương Thảo X Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh

Nguyễn Đại Hùng Linh X Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh

Nguyễn Minh Đức X Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh

1
CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH

4 NỘI KHOA



4

Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Lê Quang Tuyền X Tiến sĩ Giải phẫu người

Trần Vĩnh Hưng X X PGS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng X X PGS Tiến sĩ Ngoại niệu

Nguyễn Anh Dũng X X PGS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp

Đỗ Kim Quế X X PGS Tiến sĩ Ngoại lồng ngực

Nguyễn Hải Đăng X Tiến sĩ Ngoại khoa

Mai Bá Tiến Dũng X X Tiến sĩ Ngoại niệu 

Trương Hoàng Minh X X Tiến sĩ Ngoại niệu 

Lê Đình Hiếu X Tiến sĩ Ngoại niệu 

Lê Nguyên Khôi X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực

Trịnh Minh Giám X Tiến sĩ Chấn thương chỉnh hình

Phùng Quốc Thái X Tiến sĩ Ngoại Thần kinh

Phan Quốc Hùng X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực

Lê Tiến Dũng X X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực

Văn Hùng Dũng X X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực

Bùi Đặng Minh Trí X Tiến sĩ Ngoại tổng hợp

Phạm Văn Quang X PGS Tiến sĩ Nhi khoa

Phạm Ngọc Thạch X X Tiến sĩ Nhi khoa

1
CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH

2 NGOẠI KHOA

3 NHI KHOA
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Trương Quang Định X X PGS Tiến sĩ Nhi khoa

Nguyễn Song Hưng X Tiến sĩ Nhi khoa

Trần Cao Dung X Tiến sĩ Nhi khoa

Hoàng Thị Diễm Thúy X Tiến sĩ Dịch tễ học

Trần Đăng Khoa X PGS Tiến sĩ Giải phẫu học

Đoàn Kim Thành X Tiến sĩ Nhãn khoa

Đoàn Thị Hồng Hạnh X Tiến sĩ Nhãn khoa

Hồ Nguyễn Anh Tuấn X Tiến sĩ Giải phẫu học

Phạm Ngọc Khôi X Tiến sĩ Y sinh học

Lê Tuyết Hoa X PGS Tiến sĩ Nội tiết

Hồ Thượng Dũng X PGS Tiến sĩ Lão khoa

Trần Văn Thi X Tiến sĩ Nội tim mạch

Phạm Văn Mỹ X Tiến sĩ Nội tổng hợp

Đào Thị Thanh Bình X Tiến sĩ Nội tổng hợp

Phan Thái Hảo X Tiến sĩ Nội tim mạch

Trương Lê Tuấn Anh X X Tiến sĩ Thần kinh

Phạm Quốc Dũng X Tiến sĩ HSCCCĐ

Châu Văn Trở X PGS Tiến sĩ Da liễu

Nguyễn Trọng Hào X PGS Tiến sĩ Da liễu

4 NHÃN KHOA

5 NỘI KHOA

3 NHI KHOA
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Huỳnh Thị Xuân Tâm X Tiến sĩ Da liễu

Ngô Minh Vinh X Tiến sĩ Da liễu 

Nguyễn Ngọc Trai X Tiến sĩ Da liễu

Phạm Thị Bích Na X Tiến sĩ Da liễu

Phan Nguyễn Thanh Vân X Tiến sĩ Huyết học

Trần Viết Luân X PGS Tiến sĩ Tai mũi họng

Phạm Hiếu Liêm X PGS Tiến sĩ Phẫu thuật tạo hình

Lê Trần Quang Minh X X Tiến sĩ Tai mũi họng

Nguyễn Nam Hà X Tiến sĩ Tai mũi họng

Lê Quang X Tiến sĩ Tai mũi họng

Phạm Ngọc Hoàng Long X Tiến sĩ Tai mũi họng

Nguyễn Quốc Trưởng X Tiến sĩ Răng Hàm Mặt

Huỳnh Nguyễn Khánh Trang X PGS Tiến sĩ Sản phụ khoa

Hoàng Thị Diễm Tuyết X X PGS Tiến sĩ Sản phụ khoa

Lê Quang Thanh X X Tiến sĩ Dịch tễ học

Phan Thị Hồng Đức X Tiến sĩ Ngoại khoa - Ung bướu

Đặng Vĩnh Hiệp X Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh

Phạm Xuân Dũng X X Tiến sĩ BSCKII Ung bướu

Nguyễn Anh Khôi X PGS Tiến sĩ Ngoại khoa - Ung bướu

5 NỘI KHOA

6 TAI - MŨI - HỌNG

7  SẢN PHỤ KHOA



7

Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Nguyễn Tuấn Vũ X PGS Tiến sĩ Nội tim mạch

Trần Đức Sĩ X Tiến sĩ Sinh học - Sức khỏe

Võ Thành Liêm X Tiến sĩ Y học gia đình

Nguyễn Ngọc Phương Thư X Tiến sĩ Nội tim mạch

Vũ Hoàng Phương Thư X Tiến sĩ Huyết học

Cao Văn Thịnh X PGS.Tiến sĩ Ngoại khoa

Đặng Trần Ngọc Thanh X Tiến sĩ Điều dưỡng

Đỗ Thị Hà X PGS.Tiến sĩ Điều dưỡng

Phan Hoàng Trọng X
Tiến sĩ

Thạc sĩ
Quản lý giáo dục Điều dưỡng 

Phan Minh Hoàng X X Tiến sĩ Tạo hình, phục hồi chức năng

Ngô Thanh Trúc X Tiến sĩ Điều dưỡng

Hồ Thị Nga X Tiến sĩ Điều dưỡng

Lê Thị Mỹ Ly X Tiến sĩ Điều dưỡng

Lâm Thị Thu Tâm X Tiến sĩ Điều dưỡng

Phạm Minh Nhựt X Tiến sĩ Điều dưỡng

Tăng Kim Hồng X PGS.Tiến sĩ Dịch tễ học

Nguyễn Ngọc Vân Phương X Tiến sĩ Khoa học y khoa

Trần Quốc Cường X Tiến sĩ Dinh dưỡng

10 Y TẾ CÔNG CỘNG

8 Y HỌC GIA ĐÌNH

9 ĐIỀU DƯỠNG
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Ngô Thị Thùy Dung X Tiến sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Ngọc Minh X Tiến sĩ Y tế công cộng

Phùng Đức Nhật X Tiến sĩ Dịch tễ học

Hà Võ Vân Anh X Tiến sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Thị Huỳnh Mai X Tiến sĩ Dịch tễ học

Nguyễn Thị Ngọc Trinh X Tiến sĩ Dịch tễ học

Cao Nguyễn Hoài Thương X Tiến sĩ Dịch tễ học

Đỗ Thị Lan Anh X Tiến sĩ Dịch tễ học

Nguyễn Thanh Bình X PGS Tiến sĩ Dịch tễ học

Trần Minh Thái X X Tiến sĩ Quản lý bệnh viện

Trần Công Toại X PGS Tiến sĩ Giải phẫu bệnh

Nguyễn Minh Hà X Tiến sĩ Hóa sinh y học

Nguyễn Hữu Ngọc Tuấn X Tiến sĩ Y sinh và Dược học

Lê Đức Vinh X Tiến sĩ Ký sinh trùng

Trần Tiến Tài X Tiến sĩ Vật liệu và khoa học đời sống

Nguyễn Kim Thạch X Tiến sĩ Hóa sinh y học

Huỳnh Duy Thảo X Tiến sĩ Sinh lý người và động vật

Đỗ Duy Anh X Tiến sĩ Y học chuyền dịch 

Bùi Tùng Hiệp X GS Tiến sĩ Dược học

10 Y TẾ CÔNG CỘNG

11 KHOA HỌC Y SINH

12
DƯỢC LÝ - DƯỢC 

LÂM SÀNG
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Trần Việt Hùng X PGS Tiến sĩ Dược học

Nguyễn Đăng Thoại X PGS Tiến sĩ Công nghệ dược phẩm 

Khưu Mỹ Lệ X Tiến sĩ
Công nghệ dược phẩm và bào 

chế

Võ Thị Hà X Tiến sĩ Dược lâm sàng

Võ Văn Bảy X Tiến sĩ Quản lý và kinh tế Dược

Hứa Ngọc Minh Tuyền X Tiến sĩ Khoa học Y sinh 

Phạm Hồng Thắm X Tiến sĩ Dược lâm sàng

Võ Quang Trung X Tiến sĩ Quản lý và kinh tế Dược

Trương Quốc Kỳ X Tiến sĩ Dược học

III CHUYÊN KHOA I

Phạm Đăng Diệu X PGS Tiến sĩ Giải phẫu người

Huỳnh Chung X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh

Lâm Diễm Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh

Phạm Thy Thiên Bác sĩ CK cấp 1 Chẩn đoán hình ảnh

Nguyễn Tiến Linh X Tiến sĩ Chấn thương chỉnh hình

Trịnh Minh Giám X Tiến sĩ Chấn thương chỉnh hình

1
CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH

2
CHẤN THƯƠNG 

CHỈNH HÌNH

12
DƯỢC LÝ - DƯỢC 

LÂM SÀNG
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Nguyễn Ngọc Tuấn X Tiến sĩ Chấn thương chỉnh hình

Huỳnh Quang Huy X Bác sĩ CK cấp 2 Chấn thương chỉnh hình

Huỳnh Chí Hùng X Bác sĩ CK cấp 2 Chấn thương chỉnh hình

Đỗ Hồng Phúc X Bác sĩ CK cấp 2 Chấn thương chỉnh hình

Nguyễn Thành Minh Thạc sĩ Chấn thương chỉnh hình

Nguyễn Tấn Luật Thạc sĩ Chấn thương chỉnh hình

Lê Minh Khoa Thạc sĩ Chấn thương chỉnh hình

Ngô Minh Vinh X Tiến sĩ Da liễu 

Nguyễn Ngọc Trai X Tiến sĩ Da liễu

Phạm Thị Bích Na X Tiến sĩ Da liễu

Nguyễn Việt Thanh Phúc X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu

Võ Nguyễn Thúy Anh X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu

Nguyễn Hoàng Liên Thạc sĩ Da liễu

Nguyễn Trần Ngọc Huyền Thạc sĩ Da liễu

Tôn Thị Minh Châu Thạc sĩ Da liễu

Cao Văn Thịnh X PGS.Tiến sĩ Ngoại khoa

Đặng Trần Ngọc Thanh X Tiến sĩ Điều dưỡng

Đỗ Thị Hà X PGS.Tiến sĩ Điều dưỡng

ĐIỀU DƯỠNG

2
CHẤN THƯƠNG 

CHỈNH HÌNH

3 DA LIỄU

4
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Lâm Thị Thu Tâm X Tiến sĩ Điều dưỡng

Phan Minh Hoàng X X Tiến sĩ Y khoa

Phan Hoàng Trọng X
Tiến sĩ

Thạc sĩ
Quản lý giáo dục Điều dưỡng 

Hồ Thị Nga X Tiến sĩ Điều dưỡng

Lê Thị Mỹ Ly X Tiến sĩ Điều dưỡng

Ngô Thanh Trúc X Tiến sĩ Điều dưỡng

Phạm Minh Nhựt X Tiến sĩ Điều dưỡng

Võ Kim Ngân Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyễn Thị Thanh Tình Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyễn Thị Kim Phượng Thạc sĩ Điều dưỡng

Võ Thị Tám Thạc sĩ Điều dưỡng

Trần Thị Xuân Hạnh Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyễn Quốc Đại Thạc sĩ Điều dưỡng

Phạm Dương Thanh Tâm Thạc sĩ Điều dưỡng

Cao Thị Ngọc Bích Thạc sĩ Điều dưỡng

Hồ Như Loan Thạc sĩ Điều dưỡng

Lê Văn Tỉnh Thạc sĩ Điều dưỡng

Đinh Hoàng Hải Thạc sĩ Điều dưỡng

ĐIỀU DƯỠNG4
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Lê Nguyễn Thị Thanh Chi Chuyên khoa I Điều dưỡng

Hoàng Quốc Thắng X Tiến sĩ BSCKII Gây mê hồi sức

Đinh Hữu Hào X X Bác sĩ CK cấp 2 Gây mê hồi sức

Trương Sáng Kiến X Tiến sĩ Gây mê hồi sức

Nguyễn Thiên Phú X Bác sĩ CK cấp 2 Gây mê hồi sức

Nguyễn Nhựt Nam X Bác sĩ CK cấp 2 Gây mê hồi sức

Huỳnh Vân Khanh Thạc sĩ Gây mê hồi sức

Đỗ Quốc Huy Tiến sĩ HSCCCĐ

Phạm Quốc Dũng X Tiến sĩ HSCCCĐ

Vũ Đình Thắng Tiến sĩ Nội khoa

Trần Quốc Việt X X Tiến sĩ HSCCCĐ

Hồ Thị Thu Hương Thạc sĩ Nội khoa

Nguyễn Hồng Trường Bác sĩ CK cấp 1 HSCCCĐ

Võ Thị Thúy An Bác sĩ CK cấp 1 HSCCCĐ

Nguyễn Thị Hoàng Anh Thạc sĩ Nội khoa

Trương Thị Kim Dung Tiến sĩ Huyết học-Truyền máu

Đặng Chí Vũ Luân X Tiến sĩ Y sinh học và dược học

Cồ Nguyễn Phương Dung X Bác sĩ CK cấp 2 Huyết học-Truyền máu

Bùi Đặng Minh Trí X Tiến sĩ Ngoại tổng hợp

6
HUYẾT HỌC- 

TRUYỀN MÁU

8 NGOẠI TỔNG QUÁT

ĐIỀU DƯỠNG

5 GÂY MÊ HỒI SỨC

7 HSCC-CHỐNG ĐỘC

4
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Hồ Nguyễn Anh Tuấn X Tiến sĩ Giải phẫu

Vũ Ngọc Anh Tuấn X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại tổng hợp

Hồ Đặng Đăng Khoa Thạc sĩ Ngoại tổng hợp

Nguyễn Tuấn Ngọc Thạc sĩ Ngoại tổng hợp

Nguyễn Văn Trí Dũng Thạc sĩ Ngoại niệu

Phạm Phú Thái Thạc sĩ Ngoại LNMM

Trần Thiện Hòa Thạc sĩ Ngoại tổng hợp

Nguyễn Duy Phương Thạc sĩ Ngoại tổng hợp

Nguyễn Lê Hoàng Anh Thạc sĩ Ngoại khoa

Nguyễn Minh Luân Thạc sĩ Ngoại khoa

Phạm Hải Triều Thạc sĩ Ngoại khoa

Lê Anh Duy Thạc sĩ Ngoại khoa

Cheng Gia Khánh Thạc sĩ Ngoại khoa

Nguyễn Lâm Trường An Thạc sĩ Ngoại khoa

Lê Kim Long Thạc sĩ Ngoại khoa

Phan Lê Anh Minh Thạc sĩ Ngoại khoa

Lương Duy Trường Thạc sĩ Ngoại khoa

Hà Văn Thiệu X PGS Tiến sĩ Nhi khoa

Trần Cao Dung X Tiến sĩ Nhi khoa

8 NGOẠI TỔNG QUÁT

9 NHI KHOA
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Hoàng Thị Diễm Thúy X Tiến sĩ Dịch tễ học

Nguyễn Tuấn Khiêm X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa

Lê Thị Vân Trang X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa

Ngô Văn Bách Thạc sĩ Nhi khoa

Huỳnh Tiểu Niệm Thạc sĩ Nhi khoa

Cù Tấn Ngoạn Thạc sĩ Nhi khoa

Nguyễn Đình Xuân Thảo Thạc sĩ Nhi khoa

Đỗ Thị Mộng Hoàng Thạc sĩ Nhi khoa

Hoàng Ngọc Dung Thạc sĩ Nhi khoa

Lê Thụy Phương Trúc Thạc sĩ Nhi khoa

Hoàng Ngọc Triệu Thạc sĩ Nhi khoa

Trần Thị Đăng Dung Thạc sĩ Nhi khoa

Bùi Hiếu Anh Thạc sĩ Nhi khoa

Trương Thị Phương Uyên Thạc sĩ Nhi khoa

Nguyễn Đặng Bảo Minh Thạc sĩ Nhi khoa

Nguyễn Minh Châu Thạc sĩ Nhi khoa

Trương Thị Phương Mai Thạc sĩ Nhi khoa

Nguyễn Minh Thu Thạc sĩ Nhi khoa

Vũ Như Mai Thạc sĩ Nhi khoa

9 NHI KHOA
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Lê Đỗ Thùy Lan X PGS Tiến sĩ Nhãn khoa

Nguyễn Ngọc Anh Tú X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa

Lê Ngọc Vân Anh Thạc sĩ Nhãn khoa

Lê Nhật Minh Thạc sĩ Nhãn khoa

Hà Minh Hữu Tài Thạc sĩ Nhãn khoa

Trần Công Anh Thạc sĩ Nhãn khoa

Trần Yến Phương Thạc sĩ Nhãn khoa

Nguyễn Trịnh Bảo An Thạc sĩ Nhãn khoa

Lê Quốc Tuấn Thạc sĩ Nhãn khoa

Trần Văn Thi X Tiến sĩ Nội tim mạch

Đào Xuân Lãm X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát

Vũ Minh Hồng X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát

Trần Phạm Phương Thư X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát

Nguyễn Tùng Lâm X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát

Đoàn Công Minh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp

Võ Thị Tố Uyên Thạc sĩ Nội tổng hợp

Hứa Thị Tú Anh Thạc sĩ Nội tổng hợp

Nguyễn Dạ Thảo Uyên Thạc sĩ Nội tổng hợp

Hoàng Thị Kiều Hoa Thạc sĩ Nội tổng quát

10 NHÃN KHOA

11 NỘI TỒNG QUÁT
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Trần Hoàng Đăng Khoa Thạc sĩ Nội tổng quát

Nguyễn Minh Hiển Thạc sĩ Nội tổng quát

Vũ Minh Hồng Thạc sĩ Nội tổng quát

Trương Thiện Ân Thạc sĩ Nội tổng quát

Lê Kim Ngân Thạc sĩ Nội tổng quát

Nguyễn Lê Hồng Phát Thạc sĩ Nội tổng quát

Phan Thị Thùy Dung Bác sĩ CK cấp 1 Nội tổng quát

Đào Hoàng Thiên Kim X Tiến sĩ Khoa học sự sống và vật chất

Lê Tôn Dũng X Tiến sĩ Phẫu thuật, tạo hình hàm mặt

Đỗ Thành Trí X X Tiến sĩ Phẫu thuật hàm mặt

Phan Thị Hồng Vinh X Bác sĩ CK cấp 2 Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Lê Hoàng Vĩnh X Tiến sĩ Tai mũi họng

Huỳnh Quang Tuyến Bác sĩ CK cấp 1 Chấn thương chỉnh hình

Trần Thị Ngọc Phượng X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa

Mạc Quốc Như Hùng X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa

Bùi Thị Thu Hương X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa

Nguyễn Xuân Vũ X  Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa

13 SẢN PHỤ KHOA

11 NỘI TỒNG QUÁT

12
PHẪU THUẬT TẠO 

HÌNH
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Lê Thị Hồng Vân X  Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa

Ngô Huỳnh Phương Anh Thạc sĩ Sản phụ khoa

Trương Thị Phương Thảo Thạc sĩ Sản phụ khoa

Đặng Trần Công Thành Thạc sĩ Sản phụ khoa

Trầm Quốc Tường Thạc sĩ Sản phụ khoa

Trương Quang Hưng Thạc sĩ Sản phụ khoa

Võ Thành Nhân Thạc sĩ Sản phụ khoa

Phạm Thị Mộng Thơ Thạc sĩ Sản phụ khoa

Phan Kim Ngân Thạc sĩ Sản phụ khoa

Quan Thành Đạt Thạc sĩ Sản phụ khoa

Nguyễn Trọng Nhân Thạc sĩ Sản phụ khoa

Trương Quỳnh Như Thạc sĩ Sản phụ khoa

Trương Lê Tuấn Anh X X Tiến sĩ Thần kinh

Trần Thị Bích Ngọc X Bác sĩ CK cấp 2 Thần kinh

Hồ Hữu Thật Bác sĩ CK cấp 1 Nội thần kinh

Tăng Ngọc Phương Lộc Thạc sĩ Thần kinh

Trần Thị Minh Hằng Thạc sĩ Thần kinh

Phạm Ngọc Hoàng Long X Tiến sĩ Tai mũi họng

Phan Duy Quang X Bác sĩ CK cấp 2 Tai mũi họng

13 SẢN PHỤ KHOA

14 THẦN KINH

15 TAI - MŨI - HỌNG



18

Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Trần Thịnh Thạc sĩ Tai mũi họng

Ngô Hồng Ngọc Thạc sĩ Tai mũi họng

Trần Lê Thiên Phúc Thạc sĩ Tai mũi họng

Nguyễn Minh Trung Thạc sĩ Tai mũi họng

Hồ Ngọc Thúy Quỳnh Bác sĩ CK cấp 1 Tai mũi họng

Nguyễn Hữu Lân X X Tiến sĩ Lao và bệnh phổi

Hà Vinh Tiến sĩ Truyền nhiễm 

Bùi Thị Bích Hạnh X Bác sĩ CK cấp 2 Truyền nhiễm 

Du Trọng Đức Thạc sĩ Truyền nhiễm 

Nguyễn Phương Hải Thạc sĩ Truyền nhiễm 

Phạm Trần Diệu Hiền Thạc sĩ Truyền nhiễm

Lại Quang Lộc Thạc sĩ Truyền nhiễm

Bùi Thị Hồng Hạnh Bác sĩ CK cấp 1 Truyền nhiễm

Nguyễn Thị Bích Liên Bác sĩ CK cấp 1 Truyền nhiễm

Vũ Thị Thanh Mai Bác sĩ CK cấp 1 Truyền nhiễm

Phan Ngọc Phương Thảo Bác sĩ CK cấp 1 Truyền nhiễm

Nguyễn Thị Mỹ Châu Tiến sĩ Khoa học sức khỏe cộng đồng

Nguyễn Thị Ngọc Hà X Tiến sĩ SHPT

16 TRUYỀN NHIỄM

17 TÂM THẦN

15 TAI - MŨI - HỌNG
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Chu Thị Dung X X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần

Lê Thành Tân Thạc sĩ Tâm thần

Đỗ Quốc Quỳnh Như Thạc sĩ Tâm thần

Hoàng Phương Anh Thạc sĩ Tâm thần

Lê Ngọc Phương Uyên Bác sĩ CK cấp 1 Tâm thần

Nguyễn Thị Thanh Son X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu

Trần Lan Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu

Phạm Ngọc Khôi X Tiến sĩ Y sinh

Trịnh Hoàng Vũ Thạc sĩ Ung bướu

Trần Hữu Tâm X X PGS Tiến sĩ Dược học

Nguyễn Minh Hà X X Tiến sĩ Y sinh và Dược học

Nguyễn Phú Hoài X Thạc sĩ Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Chương X Thạc sĩ Xét nghiệm 

Phạm Thị Thanh Vân X Thạc sĩ Xét nghiệm 

Lê Thiều Mai Thảo X Thạc sĩ Di truyền học

Nguyễn Vũ Lam Yên X Thạc sĩ Y học chức năng

Trịnh Thí Ngọc Ái X Thạc sĩ Xét nghiệm 

Đào Kim Khánh X Thạc sĩ Xét nghiệm 

Thái Hữu Khoa X Thạc sĩ Xét nghiệm 

19 XÉT NGHIỆM

17 TÂM THẦN

18 UNG BƯỚU
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Nguyễn Thị Thu Hòa X Thạc sĩ Y học chức năng

Nguyễn Ước Nguyện X Thạc sĩ Xét nghiệm 

Huỳnh Nguyễn Thịnh Phát X Thạc sĩ Giải phẫu bệnh 

Nguyễn Phan Hoàng Đăng X Thạc sĩ Giải phẫu bệnh 

Huỳnh Ngọc Linh X Thạc sĩ Giải phẫu bệnh 

Nguyễn Thị Ngọc Lâm X Thạc sĩ Vi sinh vật học

Nguyễn Thị Ngọc Diễm X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa

Phạm Thị Ngọc Bích X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát

Nguyễn Duy Thạch X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp

Lưu Xuân Thu X Bác sĩ CK cấp 2 Thần kinh

Đăng Nguyên Khôi X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa

Trần Thị Hoa Vi Thạc sĩ Nội tổng hợp

Nguyễn Thùy Châu Thạc sĩ Nội tim mạch

Võ Ngọc Thủy Tiên Thạc sĩ Nhi khoa

Lý Thị Mỹ Ngân Thạc sĩ YHGĐ

Nguyễn Tiến Hưng Thạc sĩ Khoa học, Công nghệ, Y tế

Lê Trung Chánh X X Bác sĩ CK cấp 2 Răng Hàm Mặt

Nguyễn Đức Minh X X Bác sĩ CK cấp 2 Răng Hàm Mặt

Nguyễn Tài Dũng X X Bác sĩ CK cấp 2 Phẫu thuật hàm mặt

19 XÉT NGHIỆM

20 Y HỌC GIA ĐÌNH

21 RĂNG HÀM MẶT
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Nguyễn Quốc Trưởng X Tiến sĩ Răng Hàm Mặt

Trần Thị Thùy Trang Thạc sĩ Răng Hàm Mặt

Nguyễn Như Trung Thạc sĩ Răng Hàm Mặt

Nguyễn Quỳnh Hương Thạc sĩ Răng Hàm Mặt

Hồng Xuân Trọng Thạc sĩ Răng Hàm Mặt

Bùi Tùng Hiệp X GS Tiến sĩ Dược học

Nguyễn Đăng Thoại X PGS Tiến sĩ Công nghệ dược phẩm 

Khưu Mỹ Lệ X Tiến sĩ
Công nghệ dược phẩm và bào 

chế

Võ Thị Hà X Tiến sĩ Dược lâm sàng

Hứa Ngọc Minh Tuyền X Tiến sĩ Khoa học Y sinh 

Phạm Hồng Thắm X Tiến sĩ Dược lâm sàng

Trần Việt Hùng X PGS Tiến sĩ Dược học

Võ Văn Bảy X Tiến sĩ Quản lý và kinh tế Dược

Võ Quang Trung X Tiến sĩ Quản lý và kinh tế Dược

Trương Quốc Kỳ X Tiến sĩ Dược học

Lê Thị Quý Thảo X DSCKII Tổ chức quản lý Dược

IV CHUYÊN KHOA II

Nghiêm Phương Thảo X Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh

22
DƯỢC LÝ DƯỢC LÂM 

SÀNG

23
TỔ CHỨC QUẢN LÝ 

DƯỢC

1
CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH

21 RĂNG HÀM MẶT
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Phạm Nguyên Vũ X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh

Bùi Đặng Phương Chi X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh

Võ Thành Toàn X X PGS Tiến sĩ Chấn thương chỉnh hình

Nguyễn Văn Thái X X PGS Tiến sĩ Chấn thương chỉnh hình

Trương Tấn Trung X X Tiến sĩ Chấn thương chỉnh hình

Phan Đức Minh Mẫn X X Tiến sĩ Chấn thương chỉnh hình

Châu Văn Đính X X Bác sĩ CK cấp 2 Chấn thương chỉnh hình

Nguyễn Thanh Phong X Bác sĩ CK cấp 2 Chấn thương chỉnh hình

Châu Văn Trở X PGS Tiến sĩ Da liễu

Mai Phi Long X Tiến sĩ Da liễu

Phù Chí Dũng X X Tiến sĩ Truyền máu và Huyết học

Phan Nguyễn Thanh Vân X Tiến sĩ Truyền máu và Huyết học

Nguyễn Thị Mỹ Hòa X Tiến sĩ Truyền máu và Huyết học

Võ Thị Kim Hoa X Tiến sĩ Truyền máu và Huyết học

Trần Vĩnh Hưng X X PGS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp

Nguyễn Văn Việt Thành X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại tổng hợp

Hoàng Đình Dương X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại tổng hợp

Hồ Trung Dũng X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại tổng hợp

Lục Đan Tuấn Anh X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại tổng hợp

5 NGOẠI KHOA

2
CHẤN THƯƠNG 

CHỈNH HÌNH

3 DA LIỄU

4 HUYẾT HỌC

1
CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Phạm Đình Duy X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại tổng hợp

Ngô Minh Xuân X GS Tiến sĩ Nhi khoa

Tăng Chí Thượng X X PGS Tiến sĩ Nhi khoa

Nguyễn Thanh Hùng X X PGS Tiến sĩ Nhi khoa

Lê Thị Khánh Vân X Tiến sĩ Nhi khoa

Nguyễn Đức Toàn X X Tiến sĩ Nhi khoa

Phạm Văn Mỹ X Tiến sĩ Nội thân - Tiết niệu

Cao Đình Hưng X Tiến sĩ Lão khoa

Trương Quang Hoành X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp

Bùi Phan Quỳnh Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp

Nguyễn Hồng Thanh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp

Phạm Ngọc Huy X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp

Nguyễn Trần Quốc Việt X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp

Nguyễn Lê Thuận X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch

Nguyễn Sĩ Phương Thảo X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát

Nguyễn Tuấn Vũ X PGS Tiến sĩ Nội tim mạch

Đào Thị Thanh Bình X  Tiến sĩ Nội khoa

Hoàng Huy Trường X Tiến sĩ Nội tim mạch

Lê Kim Tuyến X Tiến sĩ Nội tim mạch8 NỘI TIM MẠCH

5 NGOẠI KHOA

6 NHI KHOA

7 NỘI KHOA
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Phan Thái Hảo X Tiến sĩ Nội tim mạch

Lương Quốc Việt X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch

Ngô Quang Thi X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch

Phạm Hiếu Liêm X PGS Tiến sĩ Phẫu thuật tạo hình

Nguyễn Văn Hóa X Tiến sĩ Phẫu thuật, tạo hình hàm mặt

Trần Anh Tuấn X PGS Tiến sĩ Nhãn khoa

Đoàn Thị Hồng Hạnh X Tiến sĩ Nhãn khoa

Tăng Kim Hồng X PGS Tiến sĩ Dịch tễ học

Nguyễn Thanh Bình X PGS.Tiến sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Thị Ngọc Trinh X Tiến sĩ Dịch tễ học

Nguyễn Ngọc Minh X Tiến sĩ Dịch tễ học

Ngô Thị Thùy Dung X Tiến sĩ Dịch tễ học

Nguyễn Ngọc Vân Phương X Tiến sĩ Khoa học Y sinh 

Phùng Đức Nhật X Tiến sĩ Y tế công cộng

Đỗ Thị Lan Anh X Tiến sĩ Dân số học

Trần Minh Thái X Tiến sĩ Tổ chức quản lý Y tế

Hà Võ Vân Anh X Tiến sĩ Y tế công cộng

Cao Nguyễn Hoài Thương X Tiến sĩ Y tế công cộng

11 QUẢN LÝ Y TẾ

8 NỘI TIM MẠCH

9
PHẪU THUẬT TẠO 

HÌNH

10 NHÃN KHOA
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Trần Quốc Cường X Tiến sĩ Dinh dưỡng

Nguyễn Thị Huỳnh Mai X Tiến sĩ Dịch tễ học

Hoàng Thị Diễm Tuyết X PGS Tiến sĩ Sản phụ khoa

Trương Thị Bích Hà X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa

Nguyễn Huy Thắng X X PGS Tiến sĩ Thần kinh

Nguyễn Văn Tuấn X Tiến sĩ Ngoại Thần kinh

Phùng Quốc Thái X Tiến sĩ Ngoại Thần kinh

Lê Trần Quang Minh X X Tiến sĩ Tai mũi họng

Lê Quang X X Tiến sĩ Tai mũi họng

Lý Phạm Hoàng Xuân X Bác sĩ CK cấp 2 Tai mũi họng

Hoàng Trường X X Tiến sĩ Y khoa

Nguyễn Đình Thắng X X Bác sĩ CK cấp 2 Lao

Phan Thị Hồng Đức X Tiến sĩ Ung bướu

Võ Thị Ngọc Trâm X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu

Đỗ Kim Quế X X PGS Tiến sĩ Ngoại lồng ngực

Phan Quốc Hùng X X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực

Lê Tiến Dũng X X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng X X PGS Tiến sĩ Ngoại khoa

Trương Hoàng Minh X X Tiến sĩ Ngoại niệu 

17 NGOẠI LỒNG NGỰC 

18 NGOẠI TIẾT NIỆU

14 TAI - MŨI - HỌNG

15 TRUYỀN NHIỄM

16 UNG BƯỚU

11 QUẢN LÝ Y TẾ

12 SẢN PHỤ KHOA

13 THẦN KINH
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Mai Bá Tiến Dũng X X Tiến sĩ Ngoại niệu 

Đỗ Vũ Phương X X Tiến sĩ Ngoại niệu 

Lê Đình Hiếu X Tiến sĩ Y học

Nguyễn Đức Công X X GS Tiến sĩ Lão khoa

Lê Đình Thanh X X PGS Tiến sĩ Lão khoa

Hồ Thượng Dũng X X PGS Tiến sĩ Lão khoa

V BÁC SĨ NỘI TRÚ

Huỳnh Quang Huy X PGS Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh

Trần Đăng Khoa X PGS Tiến sĩ Giải phẫu học

Lê Quang Tuyền X Tiến sĩ Giải phẫu học

Nguyễn Đại Hùng Linh X Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh

Nguyễn Minh Đức X Tiến sĩ BS CKII Chẩn đoán hình ảnh

Đặng Ngọc Thạch X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh

Trần Các Hùng Dũng X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh

Lưu Ngọc Bảo Trân X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh

Hồ Quang Minh X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh

Lê Bá Khánh Trang X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh

Nguyễn Thị Tuyên Trân X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh

1
CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH

18 NGOẠI TIẾT NIỆU

19 LÃO KHOA
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Nguyễn Trọng Hào X PGS Tiến sĩ Da liễu

Huỳnh Thị Xuân Tâm X Tiến sĩ Da liễu

Trần Lê Mai Thảo X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu

Nguyễn Công Minh GS Tiến sĩ Ngoại Lồng Ngực

Nguyễn Anh Dũng X X PGS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp

Văn Hùng Dũng X X Tiến sĩ Ngoại khoa

Lê Nguyên Khôi X Tiến sĩ Ngoại niệu

Trịnh Minh Tranh X X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực

Nguyễn Hải Đăng X Tiến sĩ Ngoại khoa

Phạm Thanh Việt X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại tổng hợp

Phạm Văn Quang X PGS Tiến sĩ Nhi khoa

Trương Quang Định X X PGS Tiến sĩ Nhi khoa

Phạm Ngọc Thạch X X Tiến sĩ Ngoại nhi

Nguyễn Song Hưng X Tiến sĩ Nhi khoa

Trần Ngọc Quỳnh Vy X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa

Nguyễn Hữu Chức X X PGS Tiến sĩ Nhãn khoa

2 DA LIỄU

3 NGOẠI KHOA

4 NHI KHOA

5 NHÃN KHOA
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Lê Minh Tuấn X X PGS Tiến sĩ Nhãn khoa

Đoàn Kim Thành X Tiến sĩ Nhãn khoa

Trần Thị Khánh Tường X PGS Tiến sĩ Nội tổng hợp

Lê Tuyết Hoa X PGS Tiến sĩ Nội tiết

Vũ Hoàng Phương Thư X Tiến sĩ Huyết học - SHPT

Trần Nguyễn Trúc Linh X Tiến sĩ Nội thận

Trần Ngọc Lưu Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tiêu hóa

Dương Nguyễn Hồng Trang X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp

Vũ Quốc Bảo X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp

Đoàn Lê Minh Hạnh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội - Hô hấp

Lê Tự Phương Thúy X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch

Mai Duy Linh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa

Huỳnh Nguyễn Khánh Trang X PGS Tiến sĩ Sản phụ khoa

Nguyễn Thị Trúc Hà X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa

Nguyễn Thị Thùy Trang X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa

Lê Quang Thanh X X Tiến sĩ Dịch tễ học

Trần Viết Luân X PGS Tiến sĩ Tai mũi họng

Nguyễn Nam Hà X Tiến sĩ Tai mũi họng

6 NỘI KHOA

7 SẢN PHỤ KHOA

8 TAI - MŨI - HỌNG

5 NHÃN KHOA
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Danh sách giảng 

viên cơ hữu xác 

định theo quy định 

tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 15 Nghị định 

111/2017/NĐ-CP 

TT

Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành được đào 

tạo

Danh sách toàn bộ giảng viên 

cơ hữu (1)

Danh sách giảng viên 

cơ hữu theo quy định 

về điều kiện mở ngành 

đào tạo/Quy chế đào 

tạo CKI, CKII, BSNT 

hiện hành 

Hồ Đặng Trung Nghĩa X Tiến sĩ Khoa học sức khỏe

Lê Đức Vinh X Tiến sĩ Ký sinh trùng

Nguyễn Anh Khôi X PGS Tiến sĩ Ung thư

Âu Nguyệt Diệu X Tiến sĩ Giải phẫu bệnh

Võ Thành Liêm X Tiến sĩ Y học gia đình

Trần Đức Sĩ X Tiến sĩ Sinh học - Sức khỏe

Người lập bảng: 

Chữ ký:

Điện thoại: 

Email: 

PGS. TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại

TPHCM, ngày  30   tháng  5  năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

(đã ký)

9 TRUYỀN NHIỄM

10 UNG BƯỚU

11 Y HỌC GIA ĐÌNH

Họ tên: Nguyễn Văn Hồng Sơn

              Phan Duy Quang



I TIẾN SĨ

Lê Quang Nghĩa X GS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bình Dân

Lê Văn Cường X GS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bình Dân

Nguyễn Cao Cương X PGS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bình Dân

Dương Văn Hải X PGS Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

Vương Thừa Đức X PGS.Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

Hồ Tấn Thanh Bình X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng thành phố

Phạm Tiến Lợi X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng thành phố

Ngô Ngọc Quang Minh X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Trần Phan Chung Thủy PGS Tiến sĩ Tai Mũi Họng Khoa Y ĐHQG

Nguyễn Thị Thanh Thúy X Tiến sĩ Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Nguyễn Thanh Vinh X Tiến sĩ Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Nguyễn Công Huyền Tôn Nữ 

Cẩm Tú
X Tiến sĩ Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

III THẠC SĨ

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Âu Dương Mỹ Vân X Tiến sĩ CĐHA BV Nhân dân 115

Nguyễn Thanh Phong X PGS Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

Nguyễn Tạ Quyết X Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

2 NGOẠI KHOA

Mẫu 08: BCDS-GVTG

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

THEO NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

(Ngày 31/03/năm tuyển sinh) 

TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

1 NGOẠI KHOA

2 NHI KHOA

3 TAI MŨI HỌNG

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 



2

TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Mai Phan Tường Anh X Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nguyễn Quang Huy Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện  Nhân dân 115

Lê Nguyễn Quyền Tiến sĩ
Ngoại lồng ngực mạch 

máu
Bệnh viện Trưng Vương

Huỳnh Thanh Long Tiến sĩ Ngoại tiêu hóa BV Nguyễn Tri Phương

Trương Nguyễn Hoài Linh Tiến sĩ
Ngoại lồng ngực mạch 

máu
BV Thống Nhất

Huỳnh Quang Khánh PGS Tiến sĩ
Ngoại lồng ngực mạch 

máu
Bệnh viện Chợ Rẫy

Nguyễn Thanh Nam X Tiến sĩ Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Phạm Thị Thủy Tiên X Tiến sĩ Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Nguyễn Chí Trung Thế Truyền X Tiến sĩ Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Nguyễn Minh Tuấn X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Trần Anh Tuấn X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Hoàng Lê Phúc X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Lê Nguyễn Thanh Nhàn X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Trần Thanh Trí X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Tôn Thất Minh X Tiến sĩ Nội tim mạch Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Đinh Đức Huy X Tiến sĩ Nội tim mạch Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Lê Thị Tuyết Phượng X Tiến sĩ Nội khoa Bệnh viện Nhân dân 115

Lê Cao Phương Duy X Tiến sĩ Nội khoa BV Nguyễn Tri Phương

Nguyễn Bách X Tiến sĩ Nội khoa BV Thống Nhất

Đỗ Thị Tường Oanh Tiến sĩ Nội khoa BV Phạm Ngọc Thạch

Nguyễn Hoàng Hải X Tiến sĩ Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Huỳnh Văn Ân X Tiến sĩ Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

3 NHÃN KHOA

4 NHI KHOA

5 NỘI KHOA

2 NGOẠI KHOA
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TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Võ Hồng Minh Công X Tiến sĩ Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Nguyễn Thị Thu Thảo Tiến sĩ Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

6 TAI MŨI HỌNG Phạm Đình Nguyên X Tiến sĩ Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi đồng 1

7 Y HỌC GIA ĐÌNH Nguyễn Ngọc Minh X Tiến sĩ Tai Mũi Họng Trường ĐHYK PNT (hưu trí)

Vũ Thị Nhung X PGS Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Nguyễn Văn Ân PGS Tiến sĩ Niệu khoa BV ĐHYD TPHCM

Phan Thị Hằng X Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Lê Thị Thu Hà X Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ

Tạ Thị Thanh Thủy Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện CIH

Vũ Thị Kim Chi Tiến sĩ Sản phụ khoa ĐH Tân Tạo

Huỳnh Hồng Quang Tiến sĩ Ký sinh trùng Viện sốt rét KST Quy Nhơn

Võ Thị Chi Mai PGS Tiến sĩ Vi sinh nghỉ hưu 

Cao Minh Nga PGS Tiến sĩ Vi sinh nghỉ hưu 

Trương Công Phiệt PGS Tiến sĩ Giải phẫu bệnh nghỉ hưu 

Huỳnh Thị Phượng Tiến sĩ Điều dưỡng
Viện nghiên cứu và đào tạo Y 

Dược An Sinh 

Cao Thị Mỹ Châu Tiến sĩ Điều dưỡng BVĐK Tâm Anh 

Nguyễn Thị Kim Bằng Tiến sĩ Điều dưỡng BV Chợ Rẫy

Nguyễn Thị Tuyết Trinh Tiến sĩ YTCC BV Nhân Dân 115

III CHUYÊN KHOA I

Huỳnh Thị Đỗ Quyên X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Ung Bướu Tp.HCM

Nguyễn Tín Trung X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Ung Bướu Tp.HCM

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

8 SẢN PHỤ KHOA

9 KHOA HỌC Y SINH 

5 NỘI KHOA
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TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Nguyễn Vĩnh Thịnh X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Ung Bướu Tp.HCM

Mai Thế Khải X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Ung Bướu Tp.HCM

Trương Minh Thương X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Quân y 175

Trần Quyết Thắng X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Quân y 175

Võ Quang Đình Nam X Tiến sĩ - BSCKII CTCH BV Chấn thương chỉnh hình

Lê Phúc Tiến sĩ CTCH BV SGITO

Lê Văn Thọ X Tiến sĩ CTCH BV Chấn thương chỉnh hình

Lê Gia Ánh Thỳ X Bác sĩ CK cấp 2 CTCH BV Chấn thương chỉnh hình

Cao Thanh Trúc X Bác sĩ CK cấp 2 CTCH BV Chấn thương chỉnh hình

Lê Sỹ Tuấn X Bác sĩ CK cấp 2 CTCH BV Chấn thương chỉnh hình

Đặng Phan Vĩnh Toàn Thạc sĩ CTCH BV Thống Nhất

Huỳnh Mạnh Nhi Thạc sĩ CTCH BV Chấn thương chỉnh hình

Nguyễn Minh Dương Thạc sĩ CTCH BV Thống Nhất

Nguyễn Thiên Đức Thạc sĩ CTCH BV Thống Nhất

Huỳnh Thị Phượng Tiến sĩ Điều dưỡng
Viện nghiên cứu và đào tạo Y 

Dược An Sinh 

Cao Thị Mỹ Châu Tiến sĩ Điều dưỡng BVĐK Tâm Anh 

Nguyễn Thị Kim Bằng Tiến sĩ Điều dưỡng BV Chợ Rẫy

Nguyễn Thị Tuyết Trinh Tiến sĩ YTCC BV Nhân Dân 115

Vũ Thị Phương Thảo X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM

Vũ Thị Đoan Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM

Bùi Mạnh Hà X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM

4 DA LIỄU

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

3 ĐIỀU DƯỠNG



5

TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Ngô Duy Đăng Khoa X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM

Nguyễn Thị Thanh Thơ X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM

Phạm Văn Đảm X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM

Phạm Thị Uyển Nhi X Tiến sĩ Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM

Trần Văn Sóng X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nhân Dân 115

Cao Hoài Tuấn Anh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát Bệnh viện Nhân Dân 115

Nguyễn Hữu Tín Thạc sĩ Nội tổng quát Bệnh viện Nhân Dân 115

Bùi Đức Thành X Tiến sĩ Hồi sức cấp cứu BV Quân Y 175

Hồ Ngọc Phát X Bác sĩ CK cấp 2 Hồi sức cấp cứu BV Quân Y 175

Vũ Sơn Giang X Bác sĩ CK cấp 2 Hồi sức cấp cứu BV Quân Y 175

Vũ Đình Ân X Bác sĩ CK cấp 2 Hồi sức cấp cứu BV Quân Y 175

Nguyễn Văn Tân X Bác sĩ CK cấp 2 Hồi sức cấp cứu BV Quân Y 175

Huỳnh Thanh Long X Tiến sĩ Ngoại tiêu hóa BV Nguyễn Tri Phương

Nguyễn Quang Huy Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện  Nhân dân 115

Ngô Tấn Minh Mẫn Bác sĩ CK cấp 1 Ngoại khoa Bệnh viện Trưng Vương

Nguyễn Chí Trung Thế Truyền X Tiến sĩ Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Cao Ngọc Thạch Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Nguyễn Trãi

Lê Thị Diệu Hiền Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Nguyễn Trãi

Võ Ngọc Bích Minh X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Nguyễn Thị Hồng An X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Hồ Tấn Thanh Bình X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng thành phố

Phạm Tiến Lợi X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng thành phố

5 NGOẠI KHOA

6 NHÃN KHOA

7 NHI KHOA

4 DA LIỄU

4 HSCC-CHỐNG ĐỘC
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TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Nguyễn Cẩm Tú X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng thành phố

Nguyễn Hữu Chí X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Nguyễn Phú Quốc X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nhân dân 115

Trần Kinh Thành X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nhân dân 115

Lê Thị Hồng Vũ X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nhân dân 115

Phạm Trần Xuân Hồng X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch Bệnh viện Nhân dân 115

Huỳnh Thị Thúy Mai X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Nguyễn Thị Minh Tâm X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Huỳnh Xuân Nghiêm X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Trương Thị Thùy Trang X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Nguyễn Vạn Thông X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Nguyễn Thị Anh Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Ngô Thanh Hà X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Trần Phan Chung Thủy PGS Tiến sĩ Tai Mũi Họng Khoa Y ĐHQG

Nguyễn Thanh Vinh X Tiến sĩ Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Nguyễn Công Huyền Tôn Nữ 

Cẩm Tú
X Tiến sĩ Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Ngô Đức Minh Huy X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Nhân Dân 115

Nguyễn Tuấn Như Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Nhi Đồng 1

Lê Khánh Huy X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Trương Hoàng Việt Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Thống Nhất

Huỳnh Tấn Lộc Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Nhân dân Gia Định 

Nguyễn Lê Như Tùng X Bác sĩ CK cấp 2 Truyền nhiễm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới
11 TRUYỀN NHIỄM

8 NỘI KHOA

9 SẢN PHỤ KHOA

10 TAI - MŨI - HỌNG

7 NHI KHOA
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TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Phạm Thị Hải Mến X Bác sĩ CK cấp 2 Truyền nhiễm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

Đỗ Chính Thắng X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần BV Tâm thần TP HCM

Lê Đỗ Hưng X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần BV Tâm thần TP HCM

Vũ Kim Hoàn X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần BV Tâm thần TP HCM

Nguyễn Trung Hoàng X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần BV Tâm thần TP HCM

Đặng Thị Ngọc Hạnh X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần BV Tâm thần TP HCM

Nguyễn Hữu Thăng X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần BV Tâm thần TP HCM

Đặng Trần Khang X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần BV Quân Y 175

Đinh Vũ Ngọc Ninh Thạc sĩ Tâm thần BV Quân Y 175

Mã Hoa Hùng X Bác sĩ CK cấp 2 Thần kinh BV Nhân Dân 115

Trần Trung Thành X Bác sĩ CK cấp 2 Thần kinh BV Nguyễn Tri Phương

Phạm Nguyễn Thành Thái X Bác sĩ CK cấp 2 Thần kinh BV Nhân Dân 115

Nguyễn Ngọc Minh Tiến sĩ Tai Mũi Họng Trường ĐHYK PNT (hưu trí)

Nguyễn Thị Ngọc Anh X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Nhi đồng 1

Lê Công Thức Tiến sĩ Y khoa
Cty TNHH Viện khoa học sức khỏe 

IHES

Nguyễn Thị Bích Nga X DSCKII Tổ chức Quản lý Dược
Bệnh viện Nhi đồng 1

Trần Thị Thanh Hương DSCKII Tổ chức Quản lý Dược Nghỉ hưu 

Trần Thị Minh Tâm X DSCKII Tổ chức Quản lý Dược Bệnh viện Quận Phú Nhuận

Trần Thị Bảo Trang 
X DSCKII Tổ chức Quản lý Dược

Viện Y dược học dân tộc

Hoàng Thị Thu Hằng DSCKII Tổ chức Quản lý Dược BV YHCT TPHCM

14 Y HỌC GIA ĐÌNH 

15 DƯỢC LÝ DƯỢC LÂM SÀNG

16 TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC

11 TRUYỀN NHIỄM

12 TÂM THẦN

13 THẦN KINH
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TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Nguyễn Thị Diễm Chi X DSCKII Tổ chức Quản lý Dược Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức

Trương Anh Thư X DSCKII Tổ chức Quản lý Dược BV Truyền máu và Huyết học

Huỳnh Thị Bích Huyền X Bác sĩ CK cấp 2 Huyết học BV Truyền máu và Huyết học

Cao Thị Vân Bác sĩ CK cấp 2 Hóa sinh BV Thống Nhất

Nguyễn Vũ Thiện Tiến sĩ Giải phẫu bệnh BV Nhân Dân 115

Ngô Hùng Dũng Tiến sĩ Ký sinh trùng

Lê Thị Thanh Thùy Bác sĩ CK cấp 2 Vi sinh BV Nhi đồng 2

Nguyễn Sử Minh Tuyết Bác sĩ CK cấp 2 Vi sinh BV Nhân dân Gia Định 

Nguyễn Thị Thanh Trúc Thạc sĩ Xét nghiệm BV Da liễu

Đỗ Quang Hùng PGS Tiến sĩ PTTHTM Bệnh viện Chợ Rẫy

Phạm Trịnh Quốc Khanh X Tiến sĩ PTTHTM Bệnh viện Trưng Vương

Trần Văn Dương X Tiến sĩ PTTHTM Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngô Đức Hiệp X Tiến sĩ PTTHTM Bệnh viện Chợ Rẫy

19
TRUYỀN MÁU VÀ HUYẾT 

HỌC Huỳnh Văn Mẫn X Tiến sĩ Huyết học BV Truyền máu và Huyết học

Nguyễn Đức Khang X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Nhân Dân 115

Âu Dương Mỹ Vân X Tiến sĩ CĐHA BV Nhân Dân 115

Lê Văn Hảo X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Nhân Dân 115

Trần Thanh Vũ X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Nhân Dân 115

Nguyễn Hữu Chí X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhi đồng 1

Nguyễn Anh Tuấn X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhi đồng 1

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

17 XÉT NGHIỆM

18 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 

16 TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC

CHUYÊN KHOA II
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TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Lê Thị Uyên Phương X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhi đồng 1

Huỳnh Nhất Hạnh Nhân X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhi đồng 1

Trương Trí Hữu X Tiến sĩ - BSCKII CTCH BV Chấn thương chỉnh hình

Lê Ngọc Tuấn X Tiến sĩ CTCH BV Chấn thương chỉnh hình

Nguyễn Ngọc Thạch X Tiến sĩ - BSCKII CTCH BV Chấn thương chỉnh hình

Ngô Minh Lý X Tiến sĩ - BSCKII CTCH BV Chấn thương chỉnh hình

Bùi Hoàng Lạc X Tiến sĩ - BSCKII CTCH BV Chấn thương chỉnh hình

Nguyễn Thế Hanh X Bác sĩ CK cấp 2 CTCH BV Chấn thương chỉnh hình

Nguyễn Vũ Hoàng X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM

Phạm Đăng Trọng Tường X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM

Nguyễn Thanh Phong X PGS Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

Lê Quang Nghĩa X GS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bình Dân

Nguyễn Cao Cương X PGS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bình Dân

Nguyễn Tạ Quyết X Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

Võ Văn Hùng Tiến sĩ Ngoại khoa ĐHYD TPHCM

Lê Nguyễn Quyền Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Trưng Vương

Mai Phan Tường Anh Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Lý Vũ Văn Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Nguyễn Trãi

Nguyễn Phúc Nguyên X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

Nguyễn Chí Phong X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

Lê Nguyễn Thanh Nhàn X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Đinh Tấn Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

4 NGOẠI KHOA

5 NHI KHOA

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

3 DA LIỄU
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TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Nguyễn Bách X Tiến sĩ Nội khoa BV Thống Nhất

Hoàng Văn Quang X Tiến sĩ Nội khoa BV Thống Nhất

Nguyễn Thị Mây Hồng X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Thống Nhất

Nguyễn Hoàng Hải X Tiến sĩ Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Huỳnh Văn Ân X Tiến sĩ Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Võ Hồng Minh Công X Tiến sĩ Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Nguyễn Thanh Sử X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Nguyễn Duy Hoài Nam X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Ngô Thế Hoàng X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Thống Nhất

Nguyễn Đỗ Anh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Tôn Thất Minh X Tiến sĩ Nội tim mạch Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Đinh Đức Huy X Tiến sĩ Nội tim mạch Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Đặng Duy Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch Viện Tim TPHCM

Nguyễn Thị Kim Thịnh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Ong Thị Tố Linh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Thái Minh Thiện X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Lý Huy Khanh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Nguyễn Trung Quốc X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch Viện Tim TPHCM

Vũ Thị Nhung PGS Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Phạm Việt Thanh Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Mê Kông

Vũ Thị Kim Chi Tiến sĩ Sản phụ khoa ĐH Tân Tạo

Phan Thị Hằng X Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

7 NỘI TIM MẠCH

8 SẢN PHỤ KHOA

6 NỘI KHOA
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TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Tạ Thị Thanh Thủy Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện CIH

Nguyễn Văn Ân PGS Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện ĐHYD TPHCM

Bùi Thị Thủy Tiên X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa  Bệnh viện Hùng Vương

Lý Thanh Xuân X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Phạm Thị Ý Yên X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Nguyễn Duy Tài GS Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Đặng Ngọc Yến Dung X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Nguyễn Đình Vũ X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Nguyễn Thị Thúy Nga X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Lê Kim Bá Liêm X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Đỗ Thị Tuyết Nga X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Nguyễn Vĩnh Phước Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Thống Nhất

Nguyễn Khánh Nho Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Trưng Vương

Nguyễn Minh Hảo Hớn X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Nguyễn Anh Tuấn X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Nguyễn Đức Phú X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Nguyễn Thị Mai Khanh X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Phạm Đoàn Tấn Tài Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Nhi đồng 1

10 TRUYỀN NHIỄM Đinh Nguyễn Huy Mẫn X Bác sĩ CK cấp 2 Truyền nhiễm Bệnh viện bệnh nhiệt đới

Nguyễn Anh Luân X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu BV Ung Bướu Tp.HCM

Lê Thị Nhiều X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu BV Ung Bướu Tp.HCM

Đinh Vinh Quang X Tiến sĩ Thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115

11 UNG BƯỚU 

12 THẦN KINH

8 SẢN PHỤ KHOA

9 TAI MŨI HỌNG
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TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Phan Đăng Lộc X Bác sĩ CK cấp 2 Thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115

Nguyễn Duy Tân X Tiến sĩ
Ngoại lồng ngực mạch 

máu
Bệnh viện Thống Nhất

Bùi Tấn Dũng X Bác sĩ CK cấp 2 GMHS Bệnh viện Thống Nhất

Dương Văn Mười Một Bác sĩ CK cấp 2
Ngoại lồng ngực mạch 

máu
Bệnh viện Nhân dân 115

Đỗ Lệnh Hùng X Tiến sĩ Tiết niệu Bệnh viện Bình Dân

Phạm Hữu Đoàn X Bác sĩ CK cấp 2 Tiết niệu Bệnh viện Bình Dân

Lê Hành PGS Tiến sĩ TMH Nghỉ hưu 

Lâm Hoài Phương PGS Tiến sĩ RHM Nghỉ hưu 

Trần Việt Thế Phương X Tiến sĩ Ung bướu BV Ung Bướu Tp.HCM

Đỗ Đình Thuận Tiến sĩ PTTHTM PKCKTM Đỗ Đình Thuận

Lê Thanh Hùng Tiến sĩ Tiết niệu BV Nhi đồng 1

Võ Anh Dũng X PGS Tiến sĩ RHM Bệnh viện RHM TPHCM

Ngô Thị Thanh Quýt X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp BV Thống Nhất

Nguyễn Thị Phương Nga X Bác sĩ CK cấp 2 Thần kinh BV Thống Nhất

Trần Thị Vân Anh X Bác sĩ CK cấp 2 Nhiễm BV Thống Nhất

Dương Thị Kim Loan X Bác sĩ CK cấp 2 Lão khoa BV Thống Nhất

Lê Ngọc Hùng Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Đỗ Quốc Hiệp X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Nguyễn Ngọc Hưng X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

18 HUYẾT HỌC Hoàng Thị Tuệ Ngọc X Bác sĩ CK cấp 2 Huyết học BV Truyền máu và Huyết học

BÁC SĨ NỘI TRÚ

16 LÃO KHOA

17 NHÃN KHOA

13 NGOẠI LỒNG NGỰC

14 NGOẠI TIẾT NIỆU

15
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 

THẨM MỸ

12 THẦN KINH
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TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Nguyễn Chí Phong X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Bình Dân 

Trần Đức Quang X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Bình Dân 

Bùi Phương Anh X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Bình Dân 

Bùi Khắc Vũ X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Hồ Thị Minh Hoà X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Đoàn Văn Lợi Em X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM

Nguyễn Trúc Quỳnh X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM

Nguyễn Thị Phan Thúy X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM

Lê Văn Cường X GS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bình Dân

Dương Văn Hải X PGS Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

Vương Thừa Đức X PGS.Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

Trương Nguyễn Hoài Linh X Tiến sĩ Lồng ngực mạch máu Bệnh viện Thống Nhất 

Huỳnh Quang Khánh PGS Tiến sĩ Lồng ngực mạch máu Bệnh viện Chợ Rẫy

Nguyễn Phú Hữu X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

Hồ Huỳnh Long X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

Hồ Khánh Đức X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

Lương Thanh Tùng X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

Hoàng Vĩnh Chúc X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân

Nguyễn Thanh Nam X Tiến sĩ Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Phạm Thị Thủy Tiên X Tiến sĩ Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Đặng Trung Hiếu X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Nguyễn Tri Phương

Mai Đăng Tâm X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

2 DA LIỄU

3 NGOẠI KHOA

4 NHÃN KHOA

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
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TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Biện Thị Cẩm Vân X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Huỳnh Võ Mai Quyên X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Dương Quốc Cường X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Lâm Minh Vinh X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Trần Huy Hoàng X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Nguyễn Thị Uyên Duyên X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Nguyễn Thị Tú Uyên X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Nguyễn Thị Diễm Uyên X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Lê Thị Kim Chi X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Lê Anh Tuấn X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Nguyễn Thị Hồng Hạnh X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Đinh Hoàng Yến X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Trần Thị Cẩm Thanh X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM

Nguyễn Minh Tuấn X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Trần Anh Tuấn X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Hoàng Lê Phúc X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Ngô Ngọc Quang Minh X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Nguyễn Kiến Mậu X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Võ Đức Trí X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 2

Nguyễn Đức Quang X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Nguyễn Minh Trí Việt X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 1

Trần Thanh Trí X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 2

5 NHI KHOA

4 NHÃN KHOA
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TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Đỗ Châu Việt X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 2

Nguyễn Đình Văn X Bác sĩ CK cấp 2 Huyết học BV Nhi Đồng 2

Phan Thành Thọ X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 2

Nguyễn Thị Thu Thảo Tiến sĩ Nội khoa

Đỗ Thị Tường Oanh Tiến sĩ Nội khoa

Thượng Thanh Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch Bệnh viện Nhân Dân 115

Phạm Đức Đạt X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nhân Dân 115

Tôn Thất Tuấn Khiêm X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nhân Dân 115

Khâu Minh Tuấn X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát Bệnh viện Nhân Dân 115

Mai Trọng Trí X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát Bệnh viện Nhân Dân 115

Võ Đức Chiến X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nguyễn Tri Phương

Cao Văn Hội X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nguyễn Tri Phương

Nguyễn Liên Nhựt X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nguyễn Tri Phương

Nguyễn Trung Thành X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nguyễn Tri Phương

Đỗ Tuấn Linh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nguyễn Tri Phương

Lê Cao Phương Duy X TS - BSCKII Nội khoa BV Nguyễn Tri Phương

Nguyễn Đăng Quang X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Trương Thị Ánh Tuyết X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Phạm Thị Hải Châu X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Võ Thị Mỹ Hạnh X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Phạm Thanh Hải X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ

Trần Ngọc Hải X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ

5 NHI KHOA

6 NỘI KHOA

7 SẢN PHỤ KHOA
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TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Bùi Văn Hoàng X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ

Nguyễn Bảo Trị X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Lê Thị Phương Trang X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Vương Đình Bảo Anh X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ

Phạm Ngọc Yến X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Ngô Trần Minh Thiện X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Hoàng Thị Thu Huyền X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Trần Thị Thanh Thủy X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương

Nguyễn Thị Thanh Thúy X Tiến sĩ Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Phạm Đình Nguyên X Tiến sĩ Tai Mũi Họng BV Nhi đồng 1

Phú Quốc Việt X Tiến sĩ Tai Mũi Họng BV Nhi đồng 1

Nguyễn Quang Tú X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Trương Mỹ Thục Uyên X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Khưu Minh Thái X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Nguyễn Thanh Hải X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Từ Cẩm Hương X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM

Huỳnh Trung Triệu X Tiến sĩ Truyền nhiễm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

Dương Bích Thủy Tiến sĩ Truyền nhiễm Bệnh viện Pháp Việt 

Lê Thị Mỹ Linh X Bác sĩ CK cấp 2 Truyền nhiễm Bệnh viện bệnh nhiệt đới

Phạm Xuân Dũng X Tiến sĩ - BSCKII Ung bướu BV Ung bướu TPHCM

Lê Văn Cường X Tiến sĩ - BSCKII Ung bướu BV Ung bướu TPHCM

Nguyễn Tuấn Khôi X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu BV Ung bướu TPHCM

10 UNG BƯỚU

7 SẢN PHỤ KHOA

8 TAI MŨI HỌNG

9 TRUYỀN NHIỄM
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TT
Ngành/Chuyên ngành theo 

trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ 

giảng viên thỉnh giảng 

(1)

Học hàm/học vị 

cao nhất

Chuyên ngành 

được đào tạo
Cơ quan đang công tác

Danh sách giảng viên thỉnh 

giảng chuyên ngành để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh 

CKI, CKII, BSNT (2) 

Lưu Hùng Vũ X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu BV Ung bướu TPHCM

Ngô Thị Xuân Thắm X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu Bệnh Viện Ung Bướu

Lâm Đức Hoàng X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu BV Ung bướu TPHCM

Tạ Thanh Liêu X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu BV Ung bướu TPHCM

Phan Tấn Thuận X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu BV Ung bướu TPHCM

11 Y HỌC GIA ĐÌNH Nguyễn Đức Trung X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa BV An Bình 

Người lập bảng: 

Chữ ký:

Điện thoại: 

Email: 

PGS. TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

(đã ký)

TPHCM, ngày   30   tháng   5  năm 2025

10 UNG BƯỚU

Họ tên: Nguyễn Văn Hồng Sơn

              Phan Duy Quang



Tên cơ sở thực 

hành

Công bố cơ sở khám 

chữa bệnh đáp ứng 

yêu cầu là cơ sở thực 

hành theo quy định 

(Ghi rõ: Đã công bố 

hoặc Chưa công bố)

Đường link để tải Bản công bố của cở 

sở khám chữa bệnh đã thực hiện công 

bố theo quy định (1)

Số lượng giảng viên của 

cơ sở giáo dục có đăng ký 

hành nghề tại cơ sở thực 

hành và được cơ sở thực 

hành bố trí làm công tác 

khám bệnh chữa bệnh 

theo quy định

Tên cơ sở 

thực hành 

khác 

Công bố cơ sở 

khám chữa bệnh 

đáp ứng yêu cầu 

là cơ sở thực hành 

theo quy định 

(Ghi rõ: Đã công 

bố hoặc Chưa 

công bố)

Đường link để tải Bản công bố của 

cở sở khám chữa bệnh đã thực 

hiện công bố theo quy định

I

1 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/soy

tehcm/tochuccanbo/attachments/2025_

4/1207cong_bo_benh_vien_tai_mui_h

ong_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc

_hanh_trong_dao_164202516.pdf

2 Sản phụ khoa Hùng Vương Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/soy

tehcm/tochuccanbo/attachments/2024_

1/6476cong_bo_benh_vien_hung_vuo

ng_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_

dao_tao_khoi_nga_3120246.pdf

3 Ngoại Khoa Bình Dân Đã công bố
Trang Web Sở Y tế TP.HCM

Nguyễn Tri 

Phương
Đã công bố

Trang Web Sở Y tế TP.HCM

4 Nhi Khoa Nhi Đồng 1 Đã công bố
Trang Web Sở Y tế TP.HCM

TIẾN SĨ

Mẫu 09: BCTS-CSTH

TT
Ngành/Chuyên ngành 

theo trình độ đào tạo

Tên cơ sở thực hành khác 

BÁO CÁO SỐ CƠ SỞ THỰC HÀNH 

THEO NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 

(Ngày 31/03/ năm tuyển sinh)

(Theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ) 

Cơ sở thực hành theo quy định tại khoản 2, điều 10, Nghị định 111/2017/NĐ-CP



2

Nhi Đồng 

Thành Phố
Đã công bố

Trang Web Sở Y tế TP.HCM

5 Nội Khoa
Nhân dân Gia 

Định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/soy

tehcm/tochuccanbo/attachments/2021_

3/1660cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu

_cau_la_csth_lan_5_313202117.pdf

Nguyễn Tri 

Phương
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2021_4/1794cong_bo

_bv_nguyen_tri_phuong_dap_u

ng_yeu_cau_la_csth_lan_4_84

202116.pdf

Tổng 7 7/7 1 1/1

II

1 Chẩn đoán hình ảnh Nhân dân 115 Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_12/7148cong_bo_benh_vien_n

han_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_

csthlan_3_2712201911.pdf

Bình Dân Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_1/cong_bo_ben

h_vien_binh_dan_la_co_so_th

uc_hanh_bsntthac_sickickii_14

Nhân dân Gia 

định
Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2023_4/1746cong_bo

_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la

_csthlan_6_104202318.pdf

Ung Bướu Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2018_12/cong_bo_bv_un

g_buou_dap_ung_co_so_thuc_ha

Từ Dũ Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_9/5113cong_bo_bv

_tu_du_dap_ung_yeu_cau_la_co

2

Nhãn Khoa Bệnh viện Mắt 

Thành Phố

Đã công bố
https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_5/2340cong_bo_bv_mat_la

_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_

suc_khoedot_1_115201916.pdf

Nhân dân Gia 

Định
Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_bvndgd

sau_dai_hoctmhnhan_khoalan_3

Nguyễn Tri 

Phương

đang thực hiện công 

bố
Nguyễn Trãi Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_5/2621cong_bo_bv

_nguyen_trai_la_co_so_thuc_han

3 Nội Tổng quát
Nhân dân Gia 

Định
Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_d

ap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_10

4202318.pdf

Nguyễn Trãi Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_5/2621cong_bo_bv

_nguyen_trai_la_co_so_thuc_han

THẠC SĨ

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2021_4/1794cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csth_lan_4_84202116.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2021_4/1794cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csth_lan_4_84202116.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2021_4/1794cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csth_lan_4_84202116.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2021_4/1794cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csth_lan_4_84202116.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2021_4/1794cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csth_lan_4_84202116.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2021_4/1794cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csth_lan_4_84202116.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_bsntthac_sickickii_14120198.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_bsntthac_sickickii_14120198.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_bsntthac_sickickii_14120198.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_bsntthac_sickickii_14120198.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_bsntthac_sickickii_14120198.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_5/2340cong_bo_bv_mat_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_khoedot_1_115201916.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_5/2340cong_bo_bv_mat_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_khoedot_1_115201916.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_5/2340cong_bo_bv_mat_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_khoedot_1_115201916.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_5/2340cong_bo_bv_mat_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_khoedot_1_115201916.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_5/2340cong_bo_bv_mat_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_khoedot_1_115201916.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
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Thống Nhất Đã Công bố

Trang Web Cục KHCN

Nguyễn Tri 

Phương
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_12/thong_bao_6

985cong_bo_bv_nguyen_tri_ph

uong_dap_ung_yeu_cau_la_cs

Viện Tim Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_3/cong_bo_vien_ti

m_dap_ung_yeu_cau_csthdai_ho

Nhân dân Gia 

Định
Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2023_4/1746cong_bo

_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la

_csthlan_6_104202318.pdf

Tim Tâm Đức Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2018_11/cong_bo_benh_

vien_tim_tam_duc_dap_ung_yeu

4 Ngoại Tổng quát Bình Dân Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_da

n_la_co_so_thuc_hanh_bsntthac_sick

Nhân dân Gia 

định
Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2025_3/792cong_bo_benh_vien_nha

n_dan_gia_dinh_dap_ung_yeu_cau_l

5 Nhi Khoa Nhi Đồng 1 Đã công bố Trang Web Sở Y tế TP.HCM Nhi Đồng 2 Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2025_3/793cong_bo_

benh_vien_nhi_dong_2_dap_u

ng_yeu_cau_la_co_so_thuc_ha

6 Tai Mũi Họng
Tai Mũi Họng 

Thành Phố
Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_5/2622cong_bo_bv_tai_mui_h

ong_la_csthdot_1_22520198.pdf

Trưng Vương Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_benh_v

ien_trung_vuong_la_co_so_thuc_

Nhi Đồng 1
đang thực hiện công 

bố

Nhân Dân 

Gia Định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_bvndgd

sau_dai_hoctmhnhan_khoalan_3

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_6985cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2312201913.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_6985cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2312201913.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_6985cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2312201913.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_6985cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2312201913.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_6985cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2312201913.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_6_104202318.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
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7 Y học Gia đình Nhân dân 115 Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_12/7148cong_bo_benh_vie

n_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_c

au_la_csthlan_3_2712201911.pdf

8 Điều Dưỡng Nhân dân 115 Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_12/7148cong_bo_benh_vie

n_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_c

au_la_csthlan_3_2712201911.pdf

Hùng Vương Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2024_1/305cong_bo_

benh_vien_hung_vuong_dap_u

ng_yeu_cau_la_co_so_thuc_ha

Chợ Rẫy Đã Công bố Trang Web Cục KHCN
Đa khoa Tâm 

Anh

đang thực hiện 

công bố

Đại học Y 

Dược

đang thực hiện 

công bố

9
Dược lý - Dược Lâm 

sàng

Nguyễn Tri 

Phương
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_5/2710cong_bo_bv_quan_

go_vap_la_csthsdhnganh_yhgddot

_2_29520197.pdf

Truyền máu 

Huyết học
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2024_6/2186cong_bo_bv

tmhh_dap_ung_yeu_cau_la_co_s

Nguyễn Trãi đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2024_11/4524cong_bo_b

enh_vien_nguyen_trai_dap_ung_

Đa khoa Khu 

vực Thủ Đức
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2022_11/7008cong_b

o_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_y

eu_cau_la_csth_trong_dao_tao

Y học Cổ 

Truyền
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2024_11/4732thong_b

ao_benh_vien_y_hoc_co_truye

n_dap_ung_yeu_cau_la_co_so

Nhân Dân 

Gia Định
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2023_10/5446cong_bo_b

enh_vien_ndgd_dap_ung_yeu_ca

u_la_csth_trong_dao_tao_khoi_n

ganh_suc_3010202310.pdf

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2024_1/305cong_bo_benh_vien_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_24120245.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2024_1/305cong_bo_benh_vien_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_24120245.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2024_1/305cong_bo_benh_vien_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_24120245.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2024_1/305cong_bo_benh_vien_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_24120245.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2024_1/305cong_bo_benh_vien_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_24120245.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
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10 Tổ Chức quản Lý Dược
Nhân dân Gia 

Định
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2023_10/5446cong_bo_benh_vien_n

dgd_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong

_dao_tao_khoi_nganh_suc_30102023

10.pdf

Nguyễn Tri 

Phương
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_5/2710cong_bo

_bv_quan_go_vap_la_csthsdh

nganh_yhgddot_2_29520197.p

df

Truyền máu 

Huyết học
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2024_6/2186cong_bo_bv

tmhh_dap_ung_yeu_cau_la_co_s

o_thuc_hanh_trong_dao_tao_kho

i_nganh__246202418.pdf

Nguyễn Trãi đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2024_11/4524cong_bo_b

enh_vien_nguyen_trai_dap_ung_

yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_tr

ong_dao__2011202413.pdf

Đa khoa Khu 

vực Thủ Đức
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2022_11/7008cong_b

o_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_y

eu_cau_la_csth_trong_dao_tao

_khoi_nganh_suc_911202219.

pdf

Y học Cổ 

Truyền
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2024_11/4732thong_b

ao_benh_vien_y_hoc_co_truye

n_dap_ung_yeu_cau_la_co_so

_th_lan_13_2711202423.pdf

11 Sản phụ khoa Hùng Vương Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2020_9/4633cong_bo_bv_hung_

vuong_dap_ung_yeu_cau_la_csth

_dot_3_3920207.pdf

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf


6

Từ Dũ đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_9/5113cong_bo_bv_tu_du_dap

_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanhla

n_3_19920198.pdf

12 Khoa học Y sinh
Phạm Ngọc 

Thạch

Tổng 17 15/17 28 26/28

III

1 Chẩn đoán hình ảnh Nhân dân 115 Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/v

an-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-

syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-

cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-

22514.aspx

Gia Định Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2023_4/1746cong_bo_bv

ndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthl

an_6_104202318.pdf

Nhi Đồng 1
đang thực hiện công 

bố
Quân Y 175 Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/2.-

PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf

Bình Dân Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_1/cong_bo_ben

h_vien_binh_dan_la_co_so_th

uc_hanh_bsntthac_sickickii_14

120198.pdf

Từ Dũ Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_9/5113cong_bo_bv

_tu_du_dap_ung_yeu_cau_la_co

_so_thuc_hanhlan_3_19920198.p

df

2
Chấn Thương chỉnh 

hình

Bệnh Viện 

Chấn Thương 

Chỉnh hình

Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_4/1865cong_bo_bv_chan_t

huong_chinh_hinh_dap_ung_yeu_

cau_la_co_so_thuc_hanhlan_1_14

4201914.pdf

Thống Nhất Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/Ban-

cong-bo-la-CSTH-cua-BV-

Thong-Nhat-lan-4.pdf

3 Da liễu
Bệnh viện Da 

Liễu
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_5/2342cong_bo_bv_da_lieu_la

_csthdot_2_115201916.pdf

Phạm Ngọc 

Thạch
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2019_6/2857cong_bo_bv_pham

_ngoc_thach_la_csthdot_2_26201

99.pdf

CHUYÊN KHOA 2

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf


7

4 Nhãn khoa Mắt Thành Phố Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_5/2340cong_bo_bv_mat_la_cst

h_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_k

hoedot_1_115201916.pdf

Nguyễn Trãi Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_5/2621cong_bo_bv

_nguyen_trai_la_co_so_thuc_han

hlan_2_235201920.pdf

Bệnh viện 

Nhân dân Gia 

Định

Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_bvndgd

sau_dai_hoctmhnhan_khoalan_3

_61201921.pdf

5 Nội tổng quát Thống Nhất Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-

la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-

4.pdf

Nguyễn Trãi Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_5/2621cong_bo_bv

_nguyen_trai_la_co_so_thuc_han

hlan_2_235201920.pdf

Nhân Dân Gia 

Định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_u

ng_yeu_cau_la_csthlan_6_10420231

8.pdf

Nguyễn Tri 

Phương
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_12/thong_bao_698

5cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong

_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3

_2312201913.pdf

Tim Tâm Đức Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2018_11/cong_bo_benh_

vien_tim_tam_duc_dap_ung_yeu

_cau_co_so_thuc_hanhsau_dai_h

octdhykpnt_81120188.pdf

6 Nội tim mạch Tim Tâm Đức Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2018_11/cong_bo_benh_vien_tim_ta

m_duc_dap_ung_yeu_cau_co_so_thu

c_hanhsau_dai_hoctdhykpnt_811201

88.pdf

Viện Tim
đang thực hiện công 

bố



8

7 Ngoại tổng quát Bình Dân Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_da

n_la_co_so_thuc_hanh_bsntthac_sick

ickii_14120198.pdf

Nhân dân Gia 

định
Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2025_3/792cong_bo_ben

h_vien_nhan_dan_gia_dinh_dap_

ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_han

h_trong_10320258.pdf

8 Nhi Khoa Nhi Đồng 1 Đã công bố

Trang Web Sở Y tế TP.HCM

Nhi Đồng 2 Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2025_3/793cong_bo_

benh_vien_nhi_dong_2_dap_u

ng_yeu_cau_la_co_so_thuc_ha

nh_trong_dao_ta_10320257.pd

f

9 Quản lý y tế
TTKSBT 

Thành Phố
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_12/thong_bao_7012trung_t

am_kiem_soat_benh_tat_thanh_ph

olan_1_2312201913.pdf

Viện YHDP 

Quân Đội 

Phía Nam

Đã công bố

Trang Web Bộ quốc Phòng

10 Sản phụ khoa Hùng Vương Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2020_2/269_tb_sytcong_bo_bv_hung

_vuong_dap_ung_yeu_la_csthlan_2_

5220209.pdf

Từ Dũ Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_9/5113cong_bo

_bv_tu_du_dap_ung_yeu_cau_

la_co_so_thuc_hanhlan_3_199

20198.pdf

11 Tai mũi họng
Tai Mũi Họng 

Thành Phố
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_5/2622cong_bo_bv_tai_mui_h

ong_la_csthdot_1_22520198.pdf Trưng Vương Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_benh_v

ien_trung_vuong_la_co_so_thuc_

hanh_sau_dai_hoctmhtruong_dh

yk_pham_61201910.pdf

Nguyễn Tri 

Phương 
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_12/thong_bao_698

5cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong

_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3

_2312201913.pdf

Nhân Dân 

Gia Định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_bvndgd

sau_dai_hoctmhnhan_khoalan_3

_61201921.pdf

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
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Thống Nhất Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/Ban-cong-

bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-

lan-4.pdf

12 Truyền máu huyết học

Bệnh viện 

Truyền máu 

Huyết học

Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_1/cong_bo_bvtmhh_la_co_so_t

huc_hanhy_da_khoaxet_nghiemckicki

ilan_1_61201921.pdf

13 Thần kinh Nhân dân 115 Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/v

an-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-

syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-

cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-

22514.aspx

Quân Y 175 Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/2.-

PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf

14 Phẫu thuật tạo hình Ung Bướu Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2018_12/cong_bo_bv_ung_buou_dap

_ung_co_so_thuc_hanhsau_dai_hoc_

212201822.pdf

Chấn Thương 

Chỉnh Hình
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2020_1/217thong_bao_cong_bo

_bv_ctch_dap_ung_yeu_cau_la_cs

thlan_3_17120209.pdf

Răng hàm Mặt 

Thành Phố
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/soy

tehcm/tochuccanbo/attachments/2020_

7/3783cong_bo_bv_rang_ham_mat_da

p_ung_yeu_cau_la_csthlan_2_237202

010.pdf

15 Ung Bướu Ung Bướu Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/v

an-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-

syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-

vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-

10508.aspx

16 Truyền Nhiễm Nhiệt Đới Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhie

t_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so

_thuc_hanh_2312201815.pdf

17 Ngoại lồng ngực Thống Nhất Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/Ban-cong-

bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-

lan-4.pdf

Nhân dân Gia 

Định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2023_4/1746cong_bo_bv

ndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthl

an_6_104202318.pdf

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
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Phạm Ngọc 

Thạch
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2024_10/3923cong_bo_benh_vi

en_pham_ngoc_thach_dap_ung_y

eu_cau_la_co_so_thuc_hanh_tron

g__101020247.pdf

18 Ngoại Tiết Niệu Bình Dân Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_1/cong_bo_benh_vien_bin

h_dan_la_co_so_thuc_hanh_bsntt

hac_sickickii_14120198.pdf

19 Lão khoa Thống Nhất Đã công bố Trang Web Bộ Y tế

Tổng 23 21/23 22 22/22

IV

1 Chẩn đoán hình ảnh Ung Bướu Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2018_12/cong_bo_bv_ung_buou_dap

_ung_co_so_thuc_hanhsau_dai_hoc_

212201822.pdf

Nhân dân 115 Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_3/834cong_bo_

bvnd115_dap_ung_yeu_cau_c

sthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2

_43201920.pdf

Quân Y 175 Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/2.-

PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf Gia Định Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2023_4/1746cong_bo_bv

ndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthl

an_6_104202318.pdf

Bình Dân Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2022_9/5872cong_bo_be

nh_vien_binh_dan_dap_ung_yeu

_cau_la_csthlan_6_289202213.pd

f

Từ Dũ Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_9/5113cong_bo_bv

_tu_du_dap_ung_yeu_cau_la_co

_so_thuc_hanhlan_3_19920198.p

df

2
Chấn thương chỉnh 

hình

Chấn Thương 

Chỉnh hình
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2020_1/217thong_bao_cong_bo_bv_

ctch_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3

_17120209.pdf

Thống Nhất Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/Ban-

cong-bo-la-CSTH-cua-BV-

Thong-Nhat-lan-4.pdf

CHUYÊN KHOA 1

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_bsntthac_sickickii_14120198.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_bsntthac_sickickii_14120198.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_bsntthac_sickickii_14120198.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_bsntthac_sickickii_14120198.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_bsntthac_sickickii_14120198.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
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3 Da liễu Da Liễu Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_5/2342cong_bo_bv_da_lieu_la

_csthdot_2_115201916.pdf

4 Điều Dưỡng Nhân Dân 115 Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_3/834cong_bo_bvnd115_d

ap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong

_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf

Hùng Vương Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn/d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2024_1/305cong_bo_

benh_vien_hung_vuong_dap_u

ng_yeu_cau_la_co_so_thuc_ha

nh_trong_dao_ta_24120245.pd

f

Nguyễn Trãi Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2019_10/5337cong_bo_bv_ngu

yen_trai_dap_ung_yeu_31020191

6.pdf

Thống Nhất Đã công bố Trang Web Cục KHCN

Từ Dũ Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_9/5113cong_bo_bv

_tu_du_dap_ung_yeu_cau_la_co

_so_thuc_hanhlan_3_19920198.p

df

Nguyễn Trãi Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_10/5337cong_bo_b

v_nguyen_trai_dap_ung_yeu_310

201916.pdf

Bệnh Nhiệt 

Đới
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2021_4/1661cong_bo_bv

_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_c

au_la_csthlan_4_24202116.pdf

5 Gây mê hồi Sức Nhân dân 115 Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_12/7148cong_bo_benh_vie

n_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_c

au_la_csthlan_3_2712201911.pdf

Từ Dũ Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_9/5113cong_bo_bv

_tu_du_dap_ung_yeu_cau_la_co

_so_thuc_hanhlan_3_19920198.p

df

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2024_1/305cong_bo_benh_vien_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_24120245.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2024_1/305cong_bo_benh_vien_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_24120245.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2024_1/305cong_bo_benh_vien_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_24120245.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2024_1/305cong_bo_benh_vien_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_24120245.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2024_1/305cong_bo_benh_vien_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_24120245.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2024_1/305cong_bo_benh_vien_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_24120245.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2024_1/305cong_bo_benh_vien_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_24120245.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
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Nhân dân Gia 

Định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2023_4/1746cong_bo_bv

ndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthl

an_6_104202318.pdf

Hùng Vương Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2020_9/4633cong_bo_bv

_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_

la_csth_dot_3_3920207.pdf

6 HSCC-Chống độc Quân Y 175 Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/2.-

PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
Quận 11 Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-17355.aspx

Nhân dân 115 Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/v

an-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-

syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-

cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-

22514.aspx

7 Nhãn Khoa Mắt Thành Phố Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_5/2340cong_bo_bv_mat_la_cst

h_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_k

hoedot_1_115201916.pdf

Nguyễn Trãi Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_5/2621cong_bo_bv

_nguyen_trai_la_co_so_thuc_han

hlan_2_235201920.pdf

Nhân dân Gia 

Định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_bvndgd

sau_dai_hoctmhnhan_khoalan_3

_61201921.pdf

Bệnh viện Q. 

Bình Thạnh
Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-18332.aspx

http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
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8 Nhi Khoa Nhi đồng 1 Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2024_3/1008cong_bo_benh_vien_nhi

_dong_1_dap_ung_yeu_cau_la_co_so

_thuc_hanh_theo_quy_di_15320241

6.pdf

Nhi Đồng 2 Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2025_3/793cong_bo_

benh_vien_nhi_dong_2_dap_u

ng_yeu_cau_la_co_so_thuc_ha

nh_trong_dao_ta_10320257.pd

f

Nhi Đồng 

Thành Phố
Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2022_6/2908-

cong_bo_cap_nhat_bo_sung_noi_

dung_to_chuc_thuc_hanh_cho_bv

_nhi_dong_tp_lan_8620228.pdf

9 Nội Tổng quát Nhân dân 115 Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_3/834cong_bo_bvnd115_d

ap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong

_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf

Thống Nhất Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/Ban-cong-

bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-

lan-4.pdf

Nguyễn Trãi Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_5/2621cong_bo_bv_nguyen_tr

ai_la_co_so_thuc_hanhlan_2_235201

920.pdf

Nhân Dân 

Gia Định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2023_4/1746cong_bo_bv

ndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthl

an_6_104202318.pdf

Viện Tim Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_3/cong_bo_vien_ti

m_dap_ung_yeu_cau_csthdai_ho

csdhtruong_dhyk_pnt_63201917.

pdf

Nguyễn Tri 

Phướng
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_12/thong_bao_698

5cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong

_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3

_2312201913.pdf

10 Ngoại tổng quát Bình Dân Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_12/7148cong_bo_benh_vie

n_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_c

au_la_csthlan_3_2712201911.pdf

Nhân dân Gia 

định
Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2025_3/792cong_bo_ben

h_vien_nhan_dan_gia_dinh_dap_

ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_han

h_trong_10320258.pdf

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/7148cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2712201911.pdf
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Nguyễn Tri 

Phương

đang thực hiện công 

bố

11 Phẫu thuật tạo hình Chợ Rẫy Đã công bố Trang web Bộ Y tế
Chấn Thương 

Chỉnh Hình
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_4/1865cong_bo_bv

_chan_thuong_chinh_hinh_dap_u

ng_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh

lan_1_144201914.pdf

Trưng Vương
đang thực hiện công 

bố
Da Liễu Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2025_3/790cong_bo_benh_vien

_da_lieu_dap_ung_yeu_cau_la_co

_so_thuc_hanh_trong_dao_tao_k_

10320258.pdf

Nguyễn Tri 

Phương 
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_12/thong_bao_698

5cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong

_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3

_2312201913.pdf

Ung Bướu Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2018_12/cong_bo_bv_un

g_buou_dap_ung_co_so_thuc_ha

nhsau_dai_hoc_212201822.pdf

Răng hàm 

Mặt Thành 

Phố

Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2020_7/3783cong_bo_bv

_rang_ham_mat_dap_ung_yeu_c

au_la_csthlan_2_237202010.pdf

12 Sản phụ khoa Hùng Vương Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2020_2/269_tb_sytcong_bo_bv_hung

_vuong_dap_ung_yeu_la_csthlan_2_

5220209.pdf

Từ Dũ Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_5/2651cong_bo_bv_tu_du_

la_csthlan_2_235201920.pdf

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_5/2651cong_bo_bv_tu_du_la_csthlan_2_235201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_5/2651cong_bo_bv_tu_du_la_csthlan_2_235201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_5/2651cong_bo_bv_tu_du_la_csthlan_2_235201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_5/2651cong_bo_bv_tu_du_la_csthlan_2_235201920.pdf
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13 Tai Mũi họng
Tai Mũi Họng 

Thành Phố
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_5/2622cong_bo_bv_tai_mu

i_hong_la_csthdot_1_22520198.pd

f

Nhân dân Gia 

Định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_bvndgd

sau_dai_hoctmhnhan_khoalan_3

_61201921.pdf

Nhân dân 115
đang thực hiện công 

bố
Trưng Vương Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_benh_v

ien_trung_vuong_la_co_so_thuc_

hanh_sau_dai_hoctmhtruong_dh

yk_pham_61201910.pdf

Thống Nhất Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/Ban-cong-

bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-

lan-4.pdf

Nguyễn Tri 

Phương 
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_12/thong_bao_698

5cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong

_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3

_2312201913.pdf

14 Tâm Thần
Tâm Thần 

Thành Phố
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_4/1937cong_bo_benh_vien_ta

m_than_dap_ung_yeu_cau_la_csthla

n_1_17420197.pdf

Nhiệt Đới Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2018_12/cong_bo_bv

_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu

_cau_la_co_so_thuc_hanh_23

12201815.pdf

Quân Y 175 Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/2.-

PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf

15 Thần kinh Nhân dân 115 Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/v

an-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-

syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-

cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-

22514.aspx

Quân Y 175 Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/2.-

PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf

Nguyễn Tri 

Phương

đang thực hiện công 

bố

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_5/2622cong_bo_bv_tai_mui_hong_la_csthdot_1_22520198.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_5/2622cong_bo_bv_tai_mui_hong_la_csthdot_1_22520198.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_5/2622cong_bo_bv_tai_mui_hong_la_csthdot_1_22520198.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_5/2622cong_bo_bv_tai_mui_hong_la_csthdot_1_22520198.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_5/2622cong_bo_bv_tai_mui_hong_la_csthdot_1_22520198.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/2.-PH%E1%BB%A4-LUC-1.pdf
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16 Truyền máu huyết học

Bệnh viện 

Truyền Máu 

Huyết học

Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_1/cong_bo_bvtmhh_la_co_so_t

huc_hanhy_da_khoaxet_nghiemckicki

ilan_1_61201921.pdf

17 Truyền Nhiễm
Bệnh viện 

Nhiệt Đới
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhie

t_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so

_thuc_hanh_2312201815.pdf

Phạm Ngọc 

Thạch
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_6/2857cong_bo

_bv_pham_ngoc_thach_la_cst

hdot_2_2620199.pdf

18 Ung Bướu
Bệnh viện Ung 

Bướu
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2018_12/cong_bo_bv_ung_buou_dap

_ung_co_so_thuc_hanhsau_dai_hoc_

212201822.pdf

19 Xét Nghiệm y học
Truyền máu 

Huyết học
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/soy

tehcm/tochuccanbo/attachments/2024_

7/2292cong_bo_bv_tmhh_dap_ung_ye

u_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_n

ganh_suc_khoe_l_2720249.pdf

Từ Dũ Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2020_11/6100cong_bo_bv_tu_d

u_dap_ung_yeu_cau_la_csth_tron

g_dao_tao_khoi_nganh_suc_khoel

_1111202015.pdf

Da Liễu

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2025_3/790cong_bo_benh_vien

_da_lieu_dap_ung_yeu_cau_la_co

_so_thuc_hanh_trong_dao_tao_k_

10320258.pdf

Thống Nhất Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/Ban-cong-

bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-

lan-4.pdf

Phạm Ngọc 

Thạch
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2022_3/738-

cong_bo_bv_pham_ngoc_thach_d

ap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_d

ao_tao_khoi_nganh_18320228.pdf

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_6/2857cong_bo_bv_pham_ngoc_thach_la_csthdot_2_2620199.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_6/2857cong_bo_bv_pham_ngoc_thach_la_csthdot_2_2620199.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_6/2857cong_bo_bv_pham_ngoc_thach_la_csthdot_2_2620199.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_6/2857cong_bo_bv_pham_ngoc_thach_la_csthdot_2_2620199.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_6/2857cong_bo_bv_pham_ngoc_thach_la_csthdot_2_2620199.pdf
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20 Y học gia đình Nhiệt Đới Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhie

t_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so

_thuc_hanh_2312201815.pdf

Từ Dũ Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_9/5113cong_bo_bv

_tu_du_dap_ung_yeu_cau_la_co

_so_thuc_hanhlan_3_19920198.p

df

An Bình Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_2/cong_bo_bv_an_

binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtru

ong_dhykpnt_272201917.pdf

21
Dược lý - Dược Lâm 

sàng
Nhi Đồng 1 đã công bố Trang Web Sở Y tế TP.HCM

Truyền máu 

Huyết học
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2024_6/2186cong_bo_bv

tmhh_dap_ung_yeu_cau_la_co_s

o_thuc_hanh_trong_dao_tao_kho

i_nganh__246202418.pdf

Bệnh viện Quận 

Phú Nhuận
đã công bố Trang Web Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Trãi đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2024_11/4524cong_bo_b

enh_vien_nguyen_trai_dap_ung_

yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_tr

ong_dao__2011202413.pdf

Đa khoa Khu 

vực Thủ Đức
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2022_11/7008cong_b

o_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_y

eu_cau_la_csth_trong_dao_tao

_khoi_nganh_suc_911202219.

pdf

Y học Cổ 

Truyền
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2024_11/4732thong_b

ao_benh_vien_y_hoc_co_truye

n_dap_ung_yeu_cau_la_co_so

_th_lan_13_2711202423.pdf

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_911202219.pdf
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Nhân Dân 

Gia Định
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2023_10/5446cong_bo_b

enh_vien_ndgd_dap_ung_yeu_ca

u_la_csth_trong_dao_tao_khoi_n

ganh_suc_3010202310.pdf

Nguyễn Tri 

Phương
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_5/2710cong_bo_bv

_quan_go_vap_la_csthsdhnganh_

yhgddot_2_29520197.pdf

22 Tổ Chức quản Lý Dược
Truyền máu 

Huyết học
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2024_6/2186cong_bo_bvtmhh_dap_

ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_tr

ong_dao_tao_khoi_nganh__2462024

18.pdf

Nguyễn Tri 

Phương
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_5/2710cong_bo_bv

_quan_go_vap_la_csthsdhnganh_

yhgddot_2_29520197.pdf

Đa khoa Khu 

vực Thủ Đức
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2022_11/7008cong_bo_bvdkkv_thu_

duc_dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong

_dao_tao_khoi_nganh_suc_91120221

9.pdf

Y học Cổ 

Truyền
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2024_11/4732thong_b

ao_benh_vien_y_hoc_co_truye

n_dap_ung_yeu_cau_la_co_so

_th_lan_13_2711202423.pdf

Nhân dân Gia 

Định
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2023_10/5446cong_bo_b

enh_vien_ndgd_dap_ung_yeu_ca

u_la_csth_trong_dao_tao_khoi_n

ganh_suc_3010202310.pdf

Nguyễn Trãi đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2024_11/4524cong_bo_b

enh_vien_nguyen_trai_dap_ung_

yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_tr

ong_dao__2011202413.pdf
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23 Răng hàm Mặt
Răng Hàm Mặt 

Thành Phố
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/soy

tehcm/tochuccanbo/attachments/2020_

7/3783cong_bo_bv_rang_ham_mat_da

p_ung_yeu_cau_la_csthlan_2_237202

010.pdf

Răng Hàm Mặt 

Trung Ương
đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2018/04/2_ND-

111_RHM.pdf

Tổng 36 32/36 52 52/52

V

1 Chẩn đoán hình ảnh Bình Dân Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2022_9/5872cong_bo_benh_vien_bin

h_dan_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan

_6_289202213.pdf

Từ Dũ Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_9/5113cong_bo_bv

_tu_du_dap_ung_yeu_cau_la_co

_so_thuc_hanhlan_3_19920198.p

df

Nhân dân Gia 

định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2023_4/1746cong_bo_bvndgd_dap_u

ng_yeu_cau_la_csthlan_6_10420231

8.pdf

Nhân dân 115 Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-7148tb-syt-ngay-24122019-

cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-

nhan-dan-c14541-22514.aspx

2 Da liễu Da Liễu Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_5/2342cong_bo_bv_da_lieu_la

_csthdot_2_115201916.pdf

3 Nhãn Khoa Mắt Thành Phố Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_5/2340cong_bo_bv_mat_la_cst

h_trong_dao_tao_khoi_nganh_suc_k

hoedot_1_115201916.pdf

Nguyễn Trãi Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_5/2621cong_bo_bv

_nguyen_trai_la_co_so_thuc_han

hlan_2_235201920.pdf

Nguyễn Tri 

Phương

đang thực hiện công 

bố
Gia Định Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_1/cong_bo_bvn

dgdsau_dai_hoctmhnhan_khoa

lan_3_61201921.pdf

4 Nội Tổng quát Nhân dân 115 Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_3/834cong_bo_bvnd115_d

ap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong

_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf

Nguyễn Trãi Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_5/2621cong_bo_bv

_nguyen_trai_la_co_so_thuc_han

hlan_2_235201920.pdf

BÁC SĨ NỘI TRÚ

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_bvndgdsau_dai_hoctmhnhan_khoalan_3_61201921.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_bvndgdsau_dai_hoctmhnhan_khoalan_3_61201921.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_bvndgdsau_dai_hoctmhnhan_khoalan_3_61201921.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_bvndgdsau_dai_hoctmhnhan_khoalan_3_61201921.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_bvndgdsau_dai_hoctmhnhan_khoalan_3_61201921.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
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Nguyễn Tri 

Phương
Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/v

an-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-

syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-

cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-

22401.aspx

Nhân dân Gia 

Định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2023_4/1746cong_bo_bv

ndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthl

an_6_104202318.pdf

5 Ngoại tổng quát Bình Dân Đã Công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/v

an-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-

syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-

vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-

11259.aspx

Nhân dân Gia 

định
Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2025_3/792cong_bo_ben

h_vien_nhan_dan_gia_dinh_dap_

ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_han

h_trong_10320258.pdf

Thống Nhất Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/Ban-cong-

bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-

lan-4.pdf

6 Nhi Khoa Nhi đồng 1 Đã Công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/v

an-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-

syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-

cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-

8397.aspx

Nhi Đồng 2 Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2025_3/793cong_bo_benh_vien_

nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la

_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_

10320257.pdf

7 Sản phụ khoa Từ Dũ Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_9/5113cong_bo_bv_tu_du_dap

_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanhla

n_3_19920198.pdf

Hùng Vương Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2020_2/269_tb_sytcong_bo_bv_hung

_vuong_dap_ung_yeu_la_csthlan_2_

5220209.pdf

8 Tai Mũi họng
Tai Mũi họng 

Thành phố
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2019_5/2622cong_bo_bv_tai_mui_h

ong_la_csthdot_1_22520198.pdf

Gia định Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_bvndgd

sau_dai_hoctmhnhan_khoalan_3

_61201921.pdf

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2022/12/Ban-cong-bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-lan-4.pdf
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2025_3/793cong_bo_benh_vien_nhi_dong_2_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_trong_dao_ta_10320257.pdf
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Nhi Đồng 1
đang thực hiện công 

bố
Thống Nhất Đã công bố

http://asttmoh.vn/wp-

content/uploads/2022/12/Ban-cong-

bo-la-CSTH-cua-BV-Thong-Nhat-

lan-4.pdf

9 Truyền Nhiễm Nhiệt Đới Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhie

t_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so

_thuc_hanh_2312201815.pdf

Phạm Ngọc 

Thạch
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2019_6/2857cong_bo_bv_pham

_ngoc_thach_la_csthdot_2_26201

99.pdf

10  Ung Bướu Ung Bướu Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachments/

2018_12/cong_bo_bv_ung_buou_dap

_ung_co_so_thuc_hanhsau_dai_hoc_

212201822.pdf

11 Bác Sĩ gia Đình
Đại học Y 

Dược
Đã công bố Trang web Bộ Y tế

Tổng 18 16/18 10 10/10

VI

1 Y Đa Khoa Nhân Dân 115 Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2018_9/cong_bo_benh_vien_nha

n_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_

co_so_thuc_hanh_169201810.pdf

An Bình Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_2/cong_bo_bv_

an_binh_du_dieu_kien_csthdhs

dhtruong_dhykpnt_272201917.

pdf

Nhiệt Đới Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2018_12/cong_bo_bv

_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu

_cau_la_co_so_thuc_hanh_23

12201815.pdf

Bình Dân Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_benh_v

ien_binh_dan_la_co_so_thuc_han

h_y_da_khoa_61201921.pdf

Chấn Thương 

Chỉnh hình
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_4/1865cong_bo_bv

_chan_thuong_chinh_hinh_dap_u

ng_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh

lan_1_144201914.pdf

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_9/cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_169201810.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_9/cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_169201810.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_9/cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_169201810.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_9/cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_169201810.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_9/cong_bo_benh_vien_nhan_dan_115_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_169201810.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
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Da Liễu Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_5/2342cong_bo_bv

_da_lieu_la_csthdot_2_11520191

6.pdf

Hùng Vương Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2018_12/cong_bo_bv_hu

ng_vuong_dap_ung_yeu_cau_la_

co_so_thuc_hanh_161220188.pdf

Mắt Thành 

Phố
Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_5/2340cong_bo_bv

_mat_la_csth_trong_dao_tao_kh

oi_nganh_suc_khoedot_1_11520

1916.pdf

Nguyễn Trãi Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_10/5337cong_bo_b

v_nguyen_trai_dap_ung_yeu_310

201916.pdf

Nguyễn Tri 

Phương
Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_12/thong_bao_698

5cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong

_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3

_2312201913.pdf

Nhi Đồng 

Thành Phố
Đã công bố 

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-5339tb-syt-ngay-30-thang-9-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-19083.aspx

Nhi Đồng 1 Đã công bố Trang web Sở Y tế TPHCM 

Nhi Đồng 2 Đã công bố Trang web Sở Y tế TPHCM 

Nhân dân Gia 

định
Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2018_10/cong_bo_bvndg

d_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_th

uc_hanh_1410201820.pdf

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5339tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19083.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5339tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19083.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5339tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19083.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5339tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19083.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5339tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19083.aspx
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Phạm Ngọc 

Thạch
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2019_7/3391cong_bo_bv_pham

_ngoc_thach_la_csthdot_3_37201

921.pdf

Răng hàm 

Mặt Thành 

Phố

Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2020_7/3783cong_bo_bv_rang_

ham_mat_dap_ung_yeu_cau_la_cs

thlan_2_237202010.pdf

Răng Hàm 

Mặt Trung 

Ương

Đã công bố

Trang web Bộ Y tế 

Tâm Thần Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_4/1937cong_bo_be

nh_vien_tam_than_dap_ung_yeu

_cau_la_csthlan_1_17420197.pdf

Thống Nhất Đã công bố Trang web Bộ Y tế  

Từ Dũ Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_benh_v

ien_tu_du_dap_ung_yeu_cau_la_

co_so_thuc_hanhtruong_dhyk_ph

am_ngoc_11201911.pdf

Tai Mũi Họng Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_5/2622cong_bo_bv

_tai_mui_hong_la_csthdot_1_225

20198.pdf

Trưng Vương Đã công bố Trang web Sở Y tế TPHCM 

Truyền Máu 

Huyết học
Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_bvtmh

h_la_co_so_thuc_hanhy_da_khoa

xet_nghiemckickiilan_1_6120192

1.pdf



24

TTKSBT 

Thành Phố
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_12/thong_bao_701

2trung_tam_kiem_soat_benh_tat

_thanh_pholan_1_2312201913.p

df

Ung Bướu Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2020_7/3607cong_bo_bv

_ung_buou_dap_ung_yeu_cau_la

_csthlan_3_207202010.pdf

Viện tim Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_3/cong_bo_vien_ti

m_dap_ung_yeu_cau_csthdai_ho

csdhtruong_dhyk_pnt_63201917.

pdf

Viện Y Dược 

học Dân Tộc
Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_4/1916cong_bo_vi

en_ydhdt_dap_ung_yeu_cau_la_c

sthlan_2_144201915.pdf

Y học Cổ 

Truyền
Đã công bố 

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-6394tb-syt-ngay-05102018-

cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-

vien-y-h-c14541-9416.aspx

Quận 2 Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-5340tb-syt-ngay-30-thang-9-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-18961.aspx

Quận 6 Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-4887tb-syt-ngay-09-thang-9-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-18303.aspx

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6394tb-syt-ngay-05102018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-y-h-c14541-9416.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6394tb-syt-ngay-05102018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-y-h-c14541-9416.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6394tb-syt-ngay-05102018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-y-h-c14541-9416.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6394tb-syt-ngay-05102018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-y-h-c14541-9416.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6394tb-syt-ngay-05102018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-y-h-c14541-9416.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5340tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18961.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5340tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18961.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5340tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18961.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5340tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18961.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5340tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18961.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4887tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18303.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4887tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18303.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4887tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18303.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4887tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18303.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4887tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18303.aspx
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Quận 8 Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_7/3878cong_bo_bv

_quan_8_la_csth_lan_1_2472019

5.pdf

Quận 11 Đã công bố 

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-17355.aspx

Bình Thạnh Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-18332.aspx

Bình Tân Đã công bố 

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-216tb-syt-ngay-14012020-cua-

so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-

quan-binh-c14541-22928.aspx

Bệnh viện 

Q.Bình Thạnh
Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-18332.aspx

Tổng cộng 1 1 34 34/34

2 Cử Nhân Điều Dưỡng Nhân dân 115 Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_3/834cong_bo_bvnd115_d

ap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong

_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf

An Bình Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_2/cong_bo_bv_

an_binh_du_dieu_kien_csthdhs

dhtruong_dhykpnt_272201917.

pdf

Nhiệt Đới Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2018_12/cong_bo_bv

_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu

_cau_la_co_so_thuc_hanh_23

12201815.pdf

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-216tb-syt-ngay-14012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-quan-binh-c14541-22928.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-216tb-syt-ngay-14012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-quan-binh-c14541-22928.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-216tb-syt-ngay-14012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-quan-binh-c14541-22928.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-216tb-syt-ngay-14012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-quan-binh-c14541-22928.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-216tb-syt-ngay-14012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-quan-binh-c14541-22928.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_12/cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_2312201815.pdf
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Bình Dân Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_1/cong_bo_ben

h_vien_binh_dan_la_co_so_th

uc_hanh_dieu_duongduocxet_

nghiemgmhs_61201910.pdf

Chấn Thương 

Chỉnh hình
Đã công bố 

Trang web Sở Y tế TPHCM 

Da Liễu Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_5/2342cong_bo_bv

_da_lieu_la_csthdot_2_11520191

6.pdf

Hùng Vương Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2020_2/269_tb_sytcong_

bo_bv_hung_vuong_dap_ung_ye

u_la_csthlan_2_5220209.pdf

Mắt Thành 

Phố
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_5/2340cong_bo_bv

_mat_la_csth_trong_dao_tao_kh

oi_nganh_suc_khoedot_1_11520

1916.pdf

Nguyễn Trãi Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_10/5337cong_bo_b

v_nguyen_trai_dap_ung_yeu_310

201916.pdf

Nguyễn Tri 

Phương
Đã Công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_12/thong_bao_698

5cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong

_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3

_2312201913.pdf

Nhi Đồng 1 Đã Công bố Trang web Sở Y tế TPHCM 

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_dieu_duongduocxet_nghiemgmhs_61201910.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_dieu_duongduocxet_nghiemgmhs_61201910.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_dieu_duongduocxet_nghiemgmhs_61201910.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_dieu_duongduocxet_nghiemgmhs_61201910.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_dieu_duongduocxet_nghiemgmhs_61201910.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_dieu_duongduocxet_nghiemgmhs_61201910.pdf
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Nhi Đồng 2 Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-3088tb-syt-ngay-1362019-cua-

so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhi-

dong-c14541-15335.aspx

Gia Định Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2020_7/3782cong_bo_bv

ndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthl

an_4_23720209.pdf

Phạm Ngọc 

Thạch
đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2019_7/3391cong_bo_bv_pham

_ngoc_thach_la_csthdot_3_37201

921.pdf

BV PHCN - 

ĐTBNN
đã công bố

Trang web Sở Y tế TPHCM 

Răng hàm 

Mặt Thành 

Phố

đang thực hiện 

công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2020_7/3783cong_bo_bv_rang_

ham_mat_dap_ung_yeu_cau_la_cs

thlan_2_237202010.pdf

Tai Mũi Họng Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2019_5/2622cong_bo_bv_tai_m

ui_hong_la_csthdot_1_22520198.

pdf

Tâm Thần Đã công bố Trang web Sở Y tế TPHCM 

Thống Nhất Đã công bố Trang web Bộ Y tế

Từ Dũ Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-18538.aspx

Trưng Vương Đã công bố Trang web Sở Y tế TPHCM 

Truyền Máu 

Huyết học
Đã công bố

Trang web Sở Y tế TPHCM 

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-3088tb-syt-ngay-1362019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhi-dong-c14541-15335.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-3088tb-syt-ngay-1362019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhi-dong-c14541-15335.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-3088tb-syt-ngay-1362019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhi-dong-c14541-15335.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-3088tb-syt-ngay-1362019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhi-dong-c14541-15335.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-3088tb-syt-ngay-1362019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhi-dong-c14541-15335.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
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Ung Bướu Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2020_7/3607cong_bo_bv

_ung_buou_dap_ung_yeu_cau_la

_csthlan_3_207202010.pdf

Y học Cổ 

Truyền
Đã công bố

Trang web Sở Y tế TPHCM 

Bệnh viện 

Quận 2
Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-5340tb-syt-ngay-30-thang-9-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-18961.aspx

Bệnh viện 

quận 11
Đã công bố 

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-17355.aspx

Bệnh viện 

Quận Tân 

Phú

Đã công bố

Trang web Sở Y tế TPHCM 

Trung Tâm 

Cấp cứu 115
Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-4009tb-syt-ngay-25-thang-7-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

trung-t-c14541-16787.aspx

TTYT Q. Tân 

Phú
Đã công bố 

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-8185tb-syt-ngay-21122018-ve-

cong-bo-benh-vien-quan-binh-tan-

dap-un-c14541-10966.aspx

Bệnh viện 

Quận 8
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_7/3878cong_bo_bv

_quan_8_la_csth_lan_1_2472019

5.pdf

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5340tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18961.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5340tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18961.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5340tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18961.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5340tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18961.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5340tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18961.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4009tb-syt-ngay-25-thang-7-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-trung-t-c14541-16787.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4009tb-syt-ngay-25-thang-7-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-trung-t-c14541-16787.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4009tb-syt-ngay-25-thang-7-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-trung-t-c14541-16787.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4009tb-syt-ngay-25-thang-7-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-trung-t-c14541-16787.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4009tb-syt-ngay-25-thang-7-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-trung-t-c14541-16787.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8185tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-quan-binh-tan-dap-un-c14541-10966.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8185tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-quan-binh-tan-dap-un-c14541-10966.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8185tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-quan-binh-tan-dap-un-c14541-10966.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8185tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-quan-binh-tan-dap-un-c14541-10966.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8185tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-quan-binh-tan-dap-un-c14541-10966.aspx
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Da Liễu Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-2342tb-syt-ngay-0752019-ve-

cong-bo-benh-vien-da-lieu-dap-

ung-la-co-c14541-13577.aspx

Tổng cộng 1 1 30 30/30

3 Bác Sĩ Răng Hàm Mặt
Răng Hàm Mặt 

Thành Phố
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2020_7/3783cong_bo_bv_rang_

ham_mat_dap_ung_yeu_cau_la_c

sthlan_2_237202010.pdf

Nhi đồng 1 Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2024_2/753cong_bo_bv_nhi_do

ng_1_dap_ung_yeu_cau_la_csth_t

rong_dao_tao_khoi_nganh_suc_k_

26220249.pdf

Răng hàm 

mặt Trung 

Ương

Đã công bố

Trang web Bộ Y tế

Ung Bướu Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2020_7/3607cong_bo_bv_ung_

buou_dap_ung_yeu_cau_la_csthla

n_3_207202010.pdf

Đa khoa Khu 

vực Hóc Môn
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2023_11/5919cong_bo_bvdkkv

_hoc_mon_dap_ung_yeu_cau_la_

csth_trong_dao_tao_khoi_nganh_s

uc_291120238.pdf

Nguyễn Tri 

Phương
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_12/thong_bao_698

5cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong

_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3

_2312201913.pdf

Nhân dân Gia 

Định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2020_7/3782cong_bo_bv

ndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthl

an_4_23720209.pdf

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2342tb-syt-ngay-0752019-ve-cong-bo-benh-vien-da-lieu-dap-ung-la-co-c14541-13577.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2342tb-syt-ngay-0752019-ve-cong-bo-benh-vien-da-lieu-dap-ung-la-co-c14541-13577.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2342tb-syt-ngay-0752019-ve-cong-bo-benh-vien-da-lieu-dap-ung-la-co-c14541-13577.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2342tb-syt-ngay-0752019-ve-cong-bo-benh-vien-da-lieu-dap-ung-la-co-c14541-13577.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2342tb-syt-ngay-0752019-ve-cong-bo-benh-vien-da-lieu-dap-ung-la-co-c14541-13577.aspx
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2020_7/3783cong_bo_bv_rang_ham_mat_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_2_237202010.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2020_7/3783cong_bo_bv_rang_ham_mat_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_2_237202010.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2020_7/3783cong_bo_bv_rang_ham_mat_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_2_237202010.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2020_7/3783cong_bo_bv_rang_ham_mat_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_2_237202010.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2020_7/3783cong_bo_bv_rang_ham_mat_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_2_237202010.pdf


30

Tổng cộng 1 1 6 6/6

4 Cử nhân Hộ Sinh Bệnh Nhiệt Đới Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/soy

tehcm/tochuccanbo/attachments/2021_

4/1661cong_bo_bv_benh_nhiet_doi_d

ap_ung_yeu_cau_la_csthlan_4_24202

116.pdf

Từ Dũ Đã công bố

Trang web Sở Y tế TPHCM 

Hùng Vương Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data

/soytehcm/tochuccanbo/attachmen

ts/2020_2/269_tb_sytcong_bo_bv_

hung_vuong_dap_ung_yeu_la_cst

hlan_2_5220209.pdf

Tổng cộng 1 1 2 2/2

5
Cử Nhân Y tế công 

cộng

TTKSBT 

Thành Phố
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_12/thong_bao_7012trung_t

am_kiem_soat_benh_tat_thanh_ph

olan_1_2312201913.pdf

Quận 11 Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-17355.aspx

TTYT GÒ 

VẤP
Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2023_12/6026cong_bo_t

tyt_quan_go_vap_dap_ung_yeu_

cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi

_nganh_s_512202312.pdf

Tổng cộng 1 1 2 2/2

6 Cử Nhân Dinh dưỡng Nhi Đồng 2 Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/v

an-ban-cong-bo/thong-bao-so-4476tb-

syt-ngay-1172018-cua-so-y-te-ve-viec-

cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-

6603.aspx

Bình Dân Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_1/cong_bo_ben

h_vien_binh_dan_la_co_so_th

uc_hanh_dieu_duongduocxet_

nghiemgmhs_61201910.pdf

An Bình Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_2/cong_bo_bv_

an_binh_du_dieu_kien_csthdhs

dhtruong_dhykpnt_272201917.

pdf

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_7012trung_tam_kiem_soat_benh_tat_thanh_pholan_1_2312201913.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_7012trung_tam_kiem_soat_benh_tat_thanh_pholan_1_2312201913.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_7012trung_tam_kiem_soat_benh_tat_thanh_pholan_1_2312201913.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_7012trung_tam_kiem_soat_benh_tat_thanh_pholan_1_2312201913.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_7012trung_tam_kiem_soat_benh_tat_thanh_pholan_1_2312201913.pdf
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4476tb-syt-ngay-1172018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-6603.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4476tb-syt-ngay-1172018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-6603.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4476tb-syt-ngay-1172018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-6603.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4476tb-syt-ngay-1172018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-6603.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4476tb-syt-ngay-1172018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-6603.aspx
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_dieu_duongduocxet_nghiemgmhs_61201910.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_dieu_duongduocxet_nghiemgmhs_61201910.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_dieu_duongduocxet_nghiemgmhs_61201910.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_dieu_duongduocxet_nghiemgmhs_61201910.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_dieu_duongduocxet_nghiemgmhs_61201910.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_benh_vien_binh_dan_la_co_so_thuc_hanh_dieu_duongduocxet_nghiemgmhs_61201910.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
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TTYT GÒ 

VẤP
Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2023_12/6026cong_bo_t

tyt_quan_go_vap_dap_ung_yeu_

cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi

_nganh_s_512202312.pdf

Y Học Dược 

Dân Tộc
Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//D

ata/soytehcm/tochuccanbo/Attac

hments/2018_7/91-

vydhdt_117201816.pdf

Quận Bình 

Thanh
Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2024_3/cong_bo_benh_v

ien_quan_binh_thanh_dap_ung_y

eu_cau_la_csth_lan_4_15320241

6.pdf

Từ Dũ Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2022_4/1700cong_bo_ca

p_nhat_bo_sung_noi_dung_thuc_

hanh_dai_hoc_dinh_duong_va_ky

_thuat__64202213.pdf

Nguyễn Tri 

Phương
Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2022_5/2710cong_bo_bv

_nguyen_tri_phuong_dap_ung_y

eu_cau_la_co_so_thuc_hanh-

lan_5_30520224.pdf

Trung tâm 

KSBT Thành 

Phố

Đã công bố 

Trang web Sở Y tế TPHCM 

Tổng cộng 1 1 8 8/8

7
Cử Nhân Kỹ Thuật Y 

Học

Nhân dân Gia 

Định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsk

y_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2

_1811201818.pdf

An Bình Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_2/cong_bo_bv_

an_binh_du_dieu_kien_csthdhs

dhtruong_dhykpnt_272201917.

pdf

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_2/cong_bo_bv_an_binh_du_dieu_kien_csthdhsdhtruong_dhykpnt_272201917.pdf
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Chấn Thương 

Chỉnh hình
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_4/1865cong_bo_bv

_chan_thuong_chinh_hinh_dap_u

ng_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh

lan_1_144201914.pdf

Thống Nhất Đã công bố Trang web Sở Y tế TPHCM 

Nhân dân 115 Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_3/834cong_bo_

bvnd115_dap_ung_yeu_cau_c

sthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2

_43201920.pdf

Nguyễn Trãi Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_10/5337cong_bo_b

v_nguyen_trai_dap_ung_yeu_310

201916.pdf

Từ Dũ Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-18538.aspx

Bình Thạnh Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-18332.aspx

Quận 11 Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-17355.aspx

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx


33

Bệnh Nhiệt 

Đới
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2018_12/cong_bo_bv_be

nh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_cau_

la_co_so_thuc_hanh_231220181

5.pdf

Ung Bướu Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2020_7/3607cong_bo_bv

_ung_buou_dap_ung_yeu_cau_la

_csthlan_3_207202010.pdf

Phạm Ngọc 

Thạch
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2022_3/738-

cong_bo_bv_pham_ngoc_thach_

dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong

_dao_tao_khoi_nganh_18320228.

pdf

Tổng cộng 1 1 11 11/11

8 Cử Nhân Xét nghiệm
Truyền Máu 

Huyết Học
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_1/cong_bo_bvtmhh_la_co_

so_thuc_hanhy_da_khoaxet_nghie

mckickiilan_1_61201921.pdf

Nguyễn Trãi Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_10/5337cong_bo_b

v_nguyen_trai_dap_ung_yeu_310

201916.pdf

Gia Định Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2018_11/cong_bo_bv

ndgdgmhsky_thuat_hinh_anhx

et_nghiemlan_2_1811201818.p

df

Nhân dân 115 Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/atta

chments/2019_3/834cong_bo_

bvnd115_dap_ung_yeu_cau_c

sthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2

_43201920.pdf

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_bvtmhh_la_co_so_thuc_hanhy_da_khoaxet_nghiemckickiilan_1_61201921.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_bvtmhh_la_co_so_thuc_hanhy_da_khoaxet_nghiemckickiilan_1_61201921.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_bvtmhh_la_co_so_thuc_hanhy_da_khoaxet_nghiemckickiilan_1_61201921.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_bvtmhh_la_co_so_thuc_hanhy_da_khoaxet_nghiemckickiilan_1_61201921.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_1/cong_bo_bvtmhh_la_co_so_thuc_hanhy_da_khoaxet_nghiemckickiilan_1_61201921.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_3/834cong_bo_bvnd115_dap_ung_yeu_cau_csthdhsdhtruong_dhyk_pntlan_2_43201920.pdf
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Nhiệt Đới Đã công bố 

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-

cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-

doi-dap-u-c14541-10963.aspx

Từ Dũ Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2022_4/1700cong_bo_ca

p_nhat_bo_sung_noi_dung_thuc_

hanh_dai_hoc_dinh_duong_va_ky

_thuat__64202213.pdf

Hùng Vương Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2020_9/4633cong_bo_bv

_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_

la_csth_dot_3_3920207.pdf

Ung Bướu Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2020_7/3607cong_bo_bv

_ung_buou_dap_ung_yeu_cau_la

_csthlan_3_207202010.pdf

Bình Dân Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_benh_v

ien_binh_dan_la_co_so_thuc_han

h_dieu_duongduocxet_nghiemgm

hs_61201910.pdf

Nguyễn Tri 

Phướng
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_12/thong_bao_698

5cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong

_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3

_2312201913.pdf

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
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Nhi Đồng 2 Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-3088tb-syt-ngay-1362019-cua-

so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhi-

dong-c14541-15335.aspx

Phạm Ngọc 

Thạch
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2022_3/738-

cong_bo_bv_pham_ngoc_thach_

dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong

_dao_tao_khoi_nganh_18320228.

pdf

Tổng cộng 1 1 11 11/11

9
Cử Nhân Gây mê Hồi 

sức

Nhân dân Gia 

Định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsk

y_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2

_1811201818.pdf

Hùng Vương Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2020_2/269_tb_sytcong_

bo_bv_hung_vuong_dap_ung_ye

u_la_csthlan_2_5220209.pdf

Từ Dũ Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-

nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-

benh-vi-c14541-18538.aspx

Ung Bướu Đã công bố 

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2020_7/3607cong_bo_bv

_ung_buou_dap_ung_yeu_cau_la

_csthlan_3_207202010.pdf

Nguyễn Trãi Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_10/5337cong_bo_b

v_nguyen_trai_dap_ung_yeu_310

201916.pdf

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-3088tb-syt-ngay-1362019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhi-dong-c14541-15335.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-3088tb-syt-ngay-1362019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhi-dong-c14541-15335.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-3088tb-syt-ngay-1362019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhi-dong-c14541-15335.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-3088tb-syt-ngay-1362019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhi-dong-c14541-15335.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-3088tb-syt-ngay-1362019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhi-dong-c14541-15335.aspx
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2018_11/cong_bo_bvndgdgmhsky_thuat_hinh_anhxet_nghiemlan_2_1811201818.pdf
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
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Nhi Đồng 2 Đã công bố

http://tochuccanbo.medinet.gov.

vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-

so-3088tb-syt-ngay-1362019-cua-

so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhi-

dong-c14541-15335.aspx

Nhân Dân 

115
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_3/834cong_bo_bvn

d115_dap_ung_yeu_cau_csthdhs

dhtruong_dhyk_pntlan_2_432019

20.pdf

Bình Dân Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_benh_v

ien_binh_dan_la_co_so_thuc_han

h_dieu_duongduocxet_nghiemgm

hs_61201910.pdf

Nguyễn Tri 

Phương
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_12/thong_bao_698

5cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong

_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3

_2312201913.pdf

Tổng cộng 1 1 8 8/8

10
Cử nhân Khúc Xạ 

Nhãn khoa

Mắt Thành 

phố

https://admin.medinet.

gov.vn//data/soytehcm

/tochuccanbo/attachm

ents/2023_6/3105-

cong_bo_benh_vien_

mat_dap_ung_yeu_ca

u_la_csth_trong_dao_

tao_khoi_nganh_suc_

156202317.pdf

Nguyễn Tri 

Phương
Đã công bố

Trang web Sở Y tế TPHCM 

Tổng cộng 1 1 1 1

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
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11 Cử Nhân Dược
Nguyễn Tri 

Phương 
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//data/

soytehcm/tochuccanbo/attachment

s/2019_12/thong_bao_6985cong_b

o_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung

_yeu_cau_la_csthlan_3_23122019

13.pdf

Từ Dũ Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_9/5113cong_bo_bv

_tu_du_dap_ung_yeu_cau_la_co

_so_thuc_hanhlan_3_19920198.p

df

Hùng Vương Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2020_9/4633cong_bo_bv

_hung_vuong_dap_ung_yeu_cau_

la_csth_dot_3_3920207.pdf

Nhân Dân 

Gia Định
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2020_7/3782cong_bo_bv

ndgd_dap_ung_yeu_cau_la_csthl

an_4_23720209.pdf

Viện Y Dược 

học Dân Tộc
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_4/1916cong_bo_vi

en_ydhdt_dap_ung_yeu_cau_la_c

sthlan_2_144201915.pdf

Đa khoa Khu 

vực Thủ Đức
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2022_11/7008cong_bo_b

vdkkv_thu_duc_dap_ung_yeu_ca

u_la_csth_trong_dao_tao_khoi_n

ganh_suc_911202219.pdf

Bình Dân Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_1/cong_bo_benh_v

ien_binh_dan_la_co_so_thuc_han

h_dieu_duongduocxet_nghiemgm

hs_61201910.pdf

Quận 8 Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_7/3878cong_bo_bv

_quan_8_la_csth_lan_1_2472019

5.pdf

https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_6985cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2312201913.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_6985cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2312201913.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_6985cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2312201913.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_6985cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2312201913.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_6985cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2312201913.pdf
https://admin.medinet.gov.vn/data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2019_12/thong_bao_6985cong_bo_bv_nguyen_tri_phuong_dap_ung_yeu_cau_la_csthlan_3_2312201913.pdf
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Nhân dân 115 Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2019_12/7148cong_bo_b

enh_vien_nhan_dan_115_dap_un

g_yeu_cau_la_csthlan_3_271220

1911.pdf

Bệnh Nhiệt 

Đới
Đã công bố

https://admin.medinet.gov.vn//d

ata/soytehcm/tochuccanbo/attac

hments/2021_4/1661cong_bo_bv

_benh_nhiet_doi_dap_ung_yeu_c

au_la_csthlan_4_24202116.pdf

Tổng cộng 1 1 9 9/9

Chữ ký:

Email: nhatdong0312@gmail.com

Người lập bảng

Họ tên: Nguyễn Nhật Đông

Điện thoại: 0902671747

TPHCM, ngày  30   tháng   5   năm 2025

(đã ký)

KT. HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH



Mẫu 10: Bảng TH Xác định chỉ tiêu

Tổng quy mô 

đào tạo tại 

thời điểm xác 

định chỉ tiêu 

tuyển sinh

Dự kiến số học 

viên tốt nghiệp 

năm 2025

(năm tuyển 

sinh)

Số học viên 

còn lại năm 

tuyển sinh

Số lượng 

GV cơ 

hữu 

chuyên 

ngành

Số lượng 

GV thỉnh 

giảng 

chuyên 

ngành  

Tổng số  

giảng viên 

chuyên 

ngành

Tổng quy mô 

đào tạo tính 

theo năng lực 

đội ngũ giảng 

viên chuyên 

ngành

Chỉ tiêu được 

tuyển sinh năm 

2025 (năm 

tuyển sinh) của 

Cơ sở đào tạo

Chỉ tiêu năm 

2025 (năm 

tuyến sinh) 

do trường tự 

xác định 

(1) (2) (3) = (1-2) (4) (5) (6) = (4+ 5) (7) (8) = (7-3) (9) ≤ (8)

I CHUYÊN KHOA 2 (7) = 6*3

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 29 11 18 3 8 11 33 15 15

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 32 16 16 6 6 12 36 20 15

3 DA LIỄU 7 3 4 2 2 4 12 8 4

4 HUYẾT HỌC 5 1 4 2 1 3 9 5 3

5 NHÃN KHOA 4 4 0 2 2 4 12 12 12

6 NỘI KHOA 52 29 23 9 10 19 57 34 30

7 NỘI TIM MẠCH 34 14 20 7 8 15 45 25 20

8 NGOẠI KHOA 25 8 17 6 5 11 33 16 15

9 NHI KHOA 14 7 7 5 2 7 21 14 8

10 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 7 3 4 2 2 4 12 8 8

TT Trình độ, tên từng chuyên ngành

BẢNG TỔNG HỢP TỰ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA, BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2025

(Ngày 31/03/năm tuyển sinh)

Tên trường: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
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Tổng quy mô 

đào tạo tại 

thời điểm xác 

định chỉ tiêu 

tuyển sinh

Dự kiến số học 

viên tốt nghiệp 

năm 2025

(năm tuyển 

sinh)

Số học viên 

còn lại năm 

tuyển sinh

Số lượng 

GV cơ 

hữu 

chuyên 

ngành

Số lượng 

GV thỉnh 

giảng 

chuyên 

ngành  

Tổng số  

giảng viên 

chuyên 

ngành

Tổng quy mô 

đào tạo tính 

theo năng lực 

đội ngũ giảng 

viên chuyên 

ngành

Chỉ tiêu được 

tuyển sinh năm 

2025 (năm 

tuyển sinh) của 

Cơ sở đào tạo

Chỉ tiêu năm 

2025 (năm 

tuyến sinh) 

do trường tự 

xác định 

(1) (2) (3) = (1-2) (4) (5) (6) = (4+ 5) (7) (8) = (7-3) (9) ≤ (8)

TT Trình độ, tên từng chuyên ngành

11 QUẢN LÝ Y TẾ 24 14 10 13 0 13 39 29 12

12 SẢN PHỤ KHOA 31 16 15 2 9 11 33 18 18

13 TAI - MŨI - HỌNG 14 3 11 3 4 7 21 10 10

14 THẦN KINH 14 10 4 3 2 5 15 11 4

15 TRUYỀN NHIỄM 6 4 2 2 1 3 9 7 3

16 UNG BƯỚU 11 7 4 2 2 4 12 8 6

17 NGOẠI LỒNG NGỰC 8 1 7 3 2 5 15 8 8

18 NGOẠI TIẾT NIỆU 21 13 8 5 2 7 21 13 10

19 LÃO KHOA 0 0 0 3 4 7 21 21 7

Tổng 338 164 174 80 72 152 456 282 208

II BÁC SĨ NỘI TRÚ (7) = 6*3

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 47 14 33 11 5 16 48 15 15

2 DA LIỄU 18 6 12 3 3 6 18 6 4

3 NHÃN KHOA 46 10 36 3 17 20 60 24 20

4 NỘI KHOA 64 22 42 10 11 21 63 21 20



3

Tổng quy mô 

đào tạo tại 

thời điểm xác 

định chỉ tiêu 

tuyển sinh

Dự kiến số học 

viên tốt nghiệp 

năm 2025

(năm tuyển 

sinh)

Số học viên 

còn lại năm 

tuyển sinh

Số lượng 

GV cơ 

hữu 

chuyên 

ngành

Số lượng 

GV thỉnh 

giảng 

chuyên 

ngành  

Tổng số  

giảng viên 

chuyên 

ngành

Tổng quy mô 

đào tạo tính 

theo năng lực 

đội ngũ giảng 

viên chuyên 

ngành

Chỉ tiêu được 

tuyển sinh năm 

2025 (năm 

tuyển sinh) của 

Cơ sở đào tạo

Chỉ tiêu năm 

2025 (năm 

tuyến sinh) 

do trường tự 

xác định 

(1) (2) (3) = (1-2) (4) (5) (6) = (4+ 5) (7) (8) = (7-3) (9) ≤ (8)

TT Trình độ, tên từng chuyên ngành

5 NGOẠI KHOA 48 12 36 6 10 16 48 12 10

6 NHI KHOA 50 14 36 5 12 17 51 15 15

7 SẢN PHỤ KHOA 49 15 34 3 14 17 51 17 15

8 TAI - MŨI - HỌNG 31 9 22 2 8 10 30 8 8

9 TRUYỀN NHIỄM 13 6 7 2 2 4 12 5 3

10 UNG BƯỚU 29 5 24 2 8 10 30 6 6

11 Y HỌC GIA ĐÌNH 0 0 0 2 1 3 9 9 3

Tổng 395 113 282 49 91 140 420 138 119

III CHUYÊN KHOA 1 (7) = 6*10

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 127 80 47 3 6 9 90 43 43

2
CHẤN THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH
68 32 36 6 5 11 110 74 40

3 DA LIỄU 50 30 20 5 7 12 120 100 30

4 ĐIỀU DƯỠNG 35 24 11 10 0 10 100 89 50

5 GÂY MÊ HỒI SỨC 48 24 24 5 0 5 50 26 25

6 HSCC - CHỐNG ĐỘC 51 33 18 2 7 9 90 72 30



4

Tổng quy mô 

đào tạo tại 

thời điểm xác 

định chỉ tiêu 

tuyển sinh

Dự kiến số học 

viên tốt nghiệp 

năm 2025

(năm tuyển 

sinh)

Số học viên 

còn lại năm 

tuyển sinh

Số lượng 

GV cơ 

hữu 

chuyên 

ngành

Số lượng 

GV thỉnh 

giảng 

chuyên 

ngành  

Tổng số  

giảng viên 

chuyên 

ngành

Tổng quy mô 

đào tạo tính 

theo năng lực 

đội ngũ giảng 

viên chuyên 

ngành

Chỉ tiêu được 

tuyển sinh năm 

2025 (năm 

tuyển sinh) của 

Cơ sở đào tạo

Chỉ tiêu năm 

2025 (năm 

tuyến sinh) 

do trường tự 

xác định 

(1) (2) (3) = (1-2) (4) (5) (6) = (4+ 5) (7) (8) = (7-3) (9) ≤ (8)

TT Trình độ, tên từng chuyên ngành

7 HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU 12 5 7 2 1 3 30 23 10

8 NHÃN KHOA 38 21 17 2 3 5 50 33 30

9 NỘI KHOA 103 57 46 6 4 10 100 54 50

10 NGOẠI KHOA 45 27 18 3 1 4 40 22 20

11 NHI KHOA 69 42 27 5 4 9 90 63 60

12 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 50 21 29 5 3 8 80 51 45

13 SẢN PHỤ KHOA 92 39 53 5 7 12 120 67 60

14 TAI - MŨI - HỌNG 60 37 23 2 4 6 60 37 30

15 TÂM THẦN 21 6 15 2 7 9 90 75 30

16 THẦN KINH 47 29 18 2 3 5 50 32 20

17 TRUYỀN NHIỄM 14 5 9 2 2 4 40 31 10

18 UNG BƯỚU 13 6 7 3 0 3 30 23 15

19 XÉT NGHIỆM 20 9 11 2 1 3 30 19 18

20 Y TẾ CÔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Y HỌC GIA ĐÌNH 43 20 23 5 1 6 60 37 30



5

Tổng quy mô 

đào tạo tại 

thời điểm xác 

định chỉ tiêu 

tuyển sinh

Dự kiến số học 

viên tốt nghiệp 

năm 2025

(năm tuyển 

sinh)

Số học viên 

còn lại năm 

tuyển sinh

Số lượng 

GV cơ 

hữu 

chuyên 

ngành

Số lượng 

GV thỉnh 

giảng 

chuyên 

ngành  

Tổng số  

giảng viên 

chuyên 

ngành

Tổng quy mô 

đào tạo tính 

theo năng lực 

đội ngũ giảng 

viên chuyên 

ngành

Chỉ tiêu được 

tuyển sinh năm 

2025 (năm 

tuyển sinh) của 

Cơ sở đào tạo

Chỉ tiêu năm 

2025 (năm 

tuyến sinh) 

do trường tự 

xác định 

(1) (2) (3) = (1-2) (4) (5) (6) = (4+ 5) (7) (8) = (7-3) (9) ≤ (8)

TT Trình độ, tên từng chuyên ngành

22
DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM 

SÀNG
21 9 12 6 3 9 90 78 68

23 TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC 0 0 0 5 2 7 70 70 70

24 RĂNG HÀM MẶT 9 2 7 4 0 4 40 33 15

Tổng 1475 576 899 92 71 163 1630 731 799

Người lập bảng: 

Họ tên: Phan Duy Quang

Chữ ký:

Điện thoại: 0903601240

Email: bsduyquangsdh@pnt.edu.vn

PGS. TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại

TPHCM, ngày  30   tháng  5   năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

(đã ký)


